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MỞ ĐẦU 

1. Thông tin chung của dự án 

Cụm công nghiệp (CCN) Diên Phú có tổng diện tích 75 ha được xây dựng năm 

2004. Hiện tại, CCN Diên Phú thu hút nhiều nhà đầu tư sản xuất gồm các ngành nghề: 

Sản xuất gia công các sản phẩm cơ khí, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, trang trí nội 

thất, bàn ghế, tủ khung nhôm, cửa nhôm, các hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa, 

dụng cụ thể thao, các sản phẩm xây dựng từ đá granit, chế biến nông sản, sản xuất bia 

các loại, may mặc, phụ liệu ngành may, sản xuất oxy, chiết nạp gaz. Rất nhiều doanh 

nghiệp trong CCN Diên Phú hoạt động tương đối hiệu quả, có tốc độ tăng trưởng khá, 

nhiều đơn vị đã vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển. Thời gian qua, CCN Diên Phú 

đã đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, giải quyết việc làm cho 

hơn 2.000 lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của địa 

phương theo hướng tích cực. 

Cụm công nghiệp Diên Phú VCN nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế – xã hội Tỉnh Khánh Hòa, được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt quyết định chủ 

trương đầu tư số 1524/QĐ-UBND ngày 29/05/2017. Hiện nay, các nhà đầu tư đã thuê 

với tỷ lệ hầu như lấp đầy và đang trong giai đoạn hoàn thiện và xây dựng các xưởng và 

nhà máy sản xuất để đi vào hoạt động 

– Giai đoạn 1: Diện tích khoảng 9,9 ha đã hoàn thành cơ sở hạ tầng bao gồm 11 

lô cho thuê với diện tích từ 6.400m2 đến 10.000m2. Thời hạn thuê đến 29/05/2067. 

– Giai đoạn 2: Diện tích khoảng 9,9ha đã hoàn thành cơ sở hạ tầng bao gồm 12 

lô cho thuê với diện tích từ 6.000 m2 đến 8.500m2. Thời hạn thuê đến 23/05/2068.  

Hiện nay có nhiều doanh nghiệp đăng ký nhu cầu thuê đất tại CCN Diên Phú 

nhưng CCN Diên Phú không còn quỹ đất xây dựng. Do đó để tạo điều kiện về mặt 

bằng cho các doanh nghiệp đầu tư mới, đầu tư mở rộng phát triển sản xuất, góp phần 

tăng giá trị sản xuất công nghiệp, giải quyết lao động tại địa phương là nhu cầu cần 

thiết.  

- Khu vực mở rộng chủ yếu là đất cây xanh dọc theo ranh cụm công nghiệp 

Diên Phú – VCN nhằm tạo vùng đệm cách ly với khu vực dân cư xung quanh, đồng 

thời tạo không gian xanh mát mẻ cho khu vực và giảm thiểu các tác động ô nhiễm môi 

trường do hoạt động của các nhà máy thành viên trong CCN. Hoàn thiện mục tiêu của 

cụm công nghiệp tập trung hoàn chỉnh với các ngành nghề công nghiệp sạch, ít gây ô 

nhiễm môi trường. 

Với những lí do trên, việc triển khai đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng CCN Diên 

Phú (giai đoạn 2) với quy mô phần mở rộng 3,1ha là cần thiết, phù hợp với tình hình 

thực tế, đồng thời phát huy tối đa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư trước đây 

của CCN Diên Phú.  

2. Các văn bản pháp luật liên quan đến dự án 

- Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 29/05/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng cụm công nghiệp Diên Phú; 
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- Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 23/05/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng cụm công nghiệp Diên Phú – 

VCN (giai đoạn 2); 

- Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 09/06/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự 

án Mở rộng cụm công nghiệp Diên Phú – VCN (giai đoạn 2); 
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CHƯƠNG 1 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1 Tên dự án 

MỞ RỘNG CỤM CÔNG NGHIỆP DIÊN PHÚ – VCN   

(Giai đoạn 2 – Phần mở rộng) 

1.1.2. Chủ dự án- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư VCN. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, Tòa nhà VCN TOWER, số 02 đường Tố Hữu, 

khu đô thị VCN, phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- Đại diện: Ông Nguyễn Khánh Toàn 

- Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 02586254125 

- Nguồn vốn: 34.222.075.000 đồng  

- Tiến độ thực hiện dự án:  

+ Thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB): 05 tháng (từ tháng 8/2023 

đến tháng 12/2023) 

+  Thực hiện thủ tục giao đất: 01 tháng (tháng 01/2024) 

+ Thời gian thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư gồm: thiết kế cơ sở, thiết kế 

bản vẽ thi công, thẩm duyệt PCCC, đánh giá tác động môi trường, giấy phép xây 

dựng: 06 tháng (từ tháng 10/2023 đến tháng 03/2024) 

+ Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và đưa vào sử dụng phần diện 

tích mở rộng: 06 tháng (từ tháng 03/2024 đến tháng 09/2024) 

1.1.3. Vị trí dự án 

Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư số 1283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Điều 

chỉnh lần thứ nhất) ngày 09/06/2023, thì diện tích đất cho Mở rộng cụm công nghiệp 

Diên Phú – VCN (giai đoạn 2) là 130.291,2 m2, trong đó: 

- Đối với khu đất thực hiện dự án Mở rộng cụm công nghiệp Diên Phú – 

VCN (giai đoạn 2) theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1411/QĐ-UBND ngày 

23/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa: 

+ Địa điểm: xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 

+ Diện tích: 99.009,6 m2. 

+ Ranh giới, vị trí địa lý: theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CT-

17791 được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 04/11/2019. 

- Khu vực đầu tư mở rộng có quy mô 3,1 ha, có giới hạn như sau:  

  Phía Đông: giáp Cụm Công nghiệp Diên Phú – VCN (hiện hữu).  

  Phía Tây: giáp đất nông nghiệp. 

  Phía Nam: giáp đất Nhà máy bia Sài Gòn và đất nông nghiệp. 

  Phía Bắc: giáp đất nông nghiệp. 
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Bảng 1. 1. Bảng tọa độ thống kê ranh giới dự án 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 108015’, múi chiếu 30) 

Stt 
Tên 

đỉnh 
X(m) Y(m) Stt 

Tên 

đỉnh 
X(m) Y(m) 

1 L1 1358021,66 594163,58 21 M23 1358561,01 594467,10 

2 L2 1358022,12 594163,01 22 M24 1358365,65 594340,06 

3 L3 1358108,05 594144,03 23 M25 1358303,28 594353,81 

4 L4 1358108,79 594143,99 24 M26 1358289,28 594290,36 

5 M3 1358300,09 594265,94 25 M27 1358259,90 594296,85 

6 M4 1358305,13 594288,73 26 M28 1358248,20 594243,91 

7 M5 1358682,18 594534,02 27 M29 1358209,86 594219,16 

8 M6 1358684,44 594546,53 28 M30 1358174,71 594226,93 

9 M7 1358651,45 594594,36 29 M31 1358166,81 594191,16 

10 M8 1358634,20 594650,20 30 M32 1358127,75 594199,78 

11 M9 1358626,77 594692,73 31 M33 1358135,65 594235,56 

12 M10 1358522,08 594715,86 32 M34 1358049,78 594254,54 

13 M11 1358523,15 594720,74 33 M35 1358110,53 594529,57 

14 M16 1358519,91 594721,45 34 M12 1358201,87 594791,74 

15 M17 1358517,75 594711,69 35 M13 1358157,64 594591,57 

16 M18 1358617,15 594689,73 36 M14 1358142,38 594522,53 

17 M19 1358603,52 594628,01 37 N1 1358144,53 594522,05 

18 M20 1358630,78 594621,97 38 N2 1358202,94 594786,38 

19 M21 1358601,67 594490,15 39 N3 1358283,15 594768,71 

20 M22 1358567,73 594497,67 40 N4 1358284,24 594773,54 

 (Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án)
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Hình 1.1. Sơ đồ vị trí dự án trên nền bản đồ vệ tinh Google Map

CCN Diên Phú 

QL 1A 

GIAI ĐOẠN 2 

– MỞ RỘNG 

GIAI ĐOẠN 1 

GIAI ĐOẠN 2 
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1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

1.1.4.1. Hiện trạng sử dụng đất 

a) Đối với khu đất thực hiện dự án Mở rộng cụm công nghiệp Diên Phú – 

VCN (giai đoạn 2) theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1411/QĐ-UBND ngày 

23/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa: 

 - Khu đất đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật 

theo Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) được phê duyệt, Quyết định chủ trương đầu tư 

của UBND tỉnh Khánh Hòa và Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh Khánh Hòa; 

Cụ thể: 

TT CHỨC NĂNG  DIỆN TÍCH (m2)  TỈ LỆ 

1 Đất giao thông 11.573,3 11,7% 

2 Đất cây xanh  4.884,4 4,9% 

3 Đất xây dựng nhà máy, sản xuất 82.551,9 83,4% 

 
TỔNG CỘNG 99.009,6 100% 

b) Đối với khu đất thực hiện hạng mục điều chỉnh mở rộng dự án (3,1 ha): 

- Khu đất thực hiện hạng mục điều chỉnh mở rộng dự án có hiện trạng chủ 

yếu là đất lúa do người dân sử dụng và một phần đất bằng, đất giao thông (đường 

đất), mương nước do UBND xã Diên Phú quản lý; Cụ thể: 

TT CHỨC NĂNG  DIỆN TÍCH (m2)  TỈ LỆ 

1 Đất lúa  30.681,6 98% 

2 Đất bằng chưa sử dụng 599,9 2% 

 
TỔNG CỘNG 31.281,5 100% 

1.1.4.2. Hiện trạng các công trình kiến trúc 

 - Nhà ở: Trong khu vực đầu tư mở rộng không có nhà dân. 

- Công trình công cộng: Trong khu vực đầu tư mở rộng không có công trình 

công cộng. 

1.1.4.3. Hiện trạng dân cư 

- Trong khu vực đầu tư mở rộng không có dân cư sinh sống 

1.1.4.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

a) San nền và thoát nước mưa 

 - Khu vực đầu tư mở rộng là khu đất ruộng lúa trũng thấp, địa hình tương đối  

bằng phẳng, cao độ trung bình từ +3,0m; thấp hơn cao độ nền của Cụm công nghiệp 

Diên Phú (phần hiện hữu) và nhà máy bia Sài Gòn từ 2.5m – 3.0m. Nhìn chung, địa 

hình khu vực quy hoạch thuận lợi cho việc xây dựng mở rộng của cụm công nghiệp. 

 - Khu vực đầu tư mở rộng chưa có hệ thống thoát nước mưa, nước mưa chủ 

yếu thoát tự nhiên theo hệ thống kênh mương thủy lợi trong khu vực; riêng khu vực 

dọc theo đường số 3, đường số 3A, đường số 3B của Cụm công nghiệp Diên Phú 

(phần hiện hữu) đã được đầu tư xây dựng cống thoát nước mưa dọc đường. 
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b) Giao thông: 

- Giao thông đối ngoại: Khu vực đầu tư mở rộng có tuyến đường số 3, đường số 

3A, đường số 3B của Cụm công nghiệp Diên Phú (phần hiện hữu); tuyến đường đã 

được xây dựng hoàn chỉnh với lộ giới 18m, kết cấu bêtông nhựa, thuận lợi cho việc 

đấu nối giao thông ra vào khu đầu tư mở rộng. 

- Giao thông nội bộ: Trong khu vực đầu tư mở rộng còn có một số tuyến đường 

đất bề rộng 3m - 5m, chủ yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp trong khu vực.  

c) Cấp nước: 

 - Hiện tại, khu vực đầu tư mở rộng đang là đất trồng lúa, chưa được đầu tư xây 

dựng hệ thống cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt. 

 - Dọc tuyến số đường số 3, đường số 3A, đường số 3B của Cụm công nghiệp 

Diên Phú (phần hiện hữu) hiện có tuyến ống cấp nước DN150, DN100 (lấy nước từ 

nguồn cấp nước của Cụm công nghiệp Diên Phú), tuyến ống này hiện đang cấp nước 

cho các cơ sở sản xuất giáp ranh khu vực đầu tư mở rộng. 

d) Cấp điện & chiếu sáng: 

- Trên tuyến đường số 3, đường số 3A, đường số 3B hiện có đường dây trung 

thế 15(22)kV đi trên trụ bê tông để cấp điện cho các cơ sở sản xuất đang hoạt động; 

ngoài ra còn có hệ thống chiếu sáng (đi chung trụ với lưới điện) đã được đầu tư xây 

dựng dọc theo các tuyến đường.  

e) Thông tin liên lạc: 

- Cụm công nghiệp Diên Phú hiện trạng có hệ thống thông tin liên lạc có thể kết 

nối cho khu vực đầu tư mở rộng. 

f) Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường: 

- Hiện tại, bên trong khu vực đầu tư mở rộng chưa có hệ thống thoát nước thải - 

VSMT; tuy nhiên, hệ thống thoát nước thải của Cụm công nghiệp Diên Phú (phần hiện 

hữu) đã được đầu tư xây dựng dọc theo đường số 3, đường số 3A và đường số 3B, có 

thể tiến hành đấu nối cho khu vực mở rộng trong tương lai. 

g) Đánh giá chung khu vực đầu tư mở rộng 

 Ưu điểm 

- Khu vực đầu tư mở rộng có địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho việc xây dựng. 

Nằm liền kề Cụm Công nghiệp Diên Phú hiện hữu, thuận lợi cho việc kết nối hạ tầng,  

hệ thống giao thông. 

- Gần các đầu mối giao thông chính như QL1A ở phía Nam (chạy dọc, liền kề 

khu quy hoạch) nên thuận lợi cho việc kết nối giao thông, vận chuyển hàng hóa. 

- Gần trung tâm xã Diên Phú (cách khoảng 1km), trung tâm huyện Diên Khánh 

(cách khoảng 4km) và trung tâm thành phố Nha Trang (cách khoảng 10km). 

- Cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất (giao thông, điện, nước,...) đã có trên cơ 

sở Cụm CN Diên Phú hiện hữu. 

- Khu vực đầu tư mở rộng không có dân cư, chủ yếu là đất sản xuất nông 

nghiệp nên có chi phí đền bù giải tỏa thấp. 

 Nhược điểm 
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- Khu vực đầu tư mở rộng có cốt cao độ hiện trạng thấp (khoảng 2,5m) so với 

cốt đường giao thông hiện có tại Cụm CN Diên Phú hiện hữu, nên tốn chi phí cho việc 

san nền. 

- Cần đầu tư kinh phí đấu nối hạ tầng phục vụ sản xuất cho khu vực mở rộng 

với cơ sở hạ tầng hiện có của Cụm Công nghiệp Diên Phú hiện hữu. 

- Khu đầu tư mở rộng đa phần là đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng lúa) nên sẽ 

ảnh hưởng nhất định đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất và làm ăn của dân cư khu quy 

hoạch, do đó cần có chính sách hỗ trợ để ổn định đời sống người dân. 

1.1.5. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

1.1.5.1. Mục tiêu của dự án 

- Xây dựng mở rộng cụm công nghiệp theo quy hoạch để khai thác kinh doanh; 

 - Đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của địa 

phương, hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi trường; 

 - Là cụm công nghiệp tập trung hoàn chỉnh với các ngành nghề công nghiệp 

sạch, ít gây ô nhiễm môi trường; 

 - Đầu tư xây dựng một cụm công nghiệp đáp ứng các điều kiện về hạ tầng kỹ 

thuật, đảm bảo các tiêu chuẩn  

1.1.5.2. Quy mô đầu tư 

- Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng; 

- Đầu tư xây dựng các hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước mưa, cấp 

nước, thoát nước thải, cấp điện & chiếu sáng, thông tin liên lạc, cây xanh; 

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Các lô đất nhà xưởng sản xuất với hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch được duyệt. 

1.2. Các hạng mục công trình của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính của dự án 

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện Mở rộng Cụm công nghiệp Diên Phú – VCN 

(giai đoạn 2), với quy mô mở rộng là 3,1ha, bao gồm: 

- Hạng mục san nền 

- Hạng mục cấp nước 

- Hạng mục thoát nước mưa 

- Hạng mục thoát nước thải 

- Hạng mục cấp điện và chiếu sáng 

- Hạng mục cây xanh 

1.2.1.1. Hạng mục San nền 

- Giải pháp thiết kế San nền là nền đắp. 

 - Cao độ thiết kế san nền được chọn phù hợp với địa hình tự nhiên và các dự án 

xung quanh. 

 - Cao độ thiết kế san nền từ 5,80-6,25 m  

 - Hiện trạng tiếp giáp giữa Ranh dự án là ruộng nước kế chân taluy với mái dốc 

1:1 

- San nền bằng đất đắp có độ đầm chặt K85. 
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 - Phương pháp tính san nền là chia ô lưới 20x20m tính khối lượng đất đắp 

 - Khối lượng san nền: + Diện tích ô đất : 31.342,43 (m2) 

                                     + Khối lượng đất đắp: 73.746,21 (m2) 

1.2.1.2. Hạng mục cấp nước 

a) Tiêu chuẩn tính toán: 

 Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 33:2006 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và 

công trình. 

 Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2622 :1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và 

công trình -Yêu cầu thiết kế. 

 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ 

thuật. 

 Tiêu chuẩn cấp nước cho khu vực dự án:  

+ Nước cấp sản xuất cho các nhà máy, xí nghiệp: 50 m3/ha/ngày đêm. 

+ Nước tưới cây xanh: 3 lít/m2. 

+ Nước rửa đường, bãi xe : 0,5 lít/m2 

b) Nguyên tắc thiết kế: 

 - Nước cấp cho dự án được lấy từ trạm cấp nước hiện có của Cụm công nghiệp 

Diên Phú (lấy nước từ nhà máy nước Xuân Phong), thông qua đường ống DN100 đã 

bố trí từ giai đoạn 1 và giai đoạn 2. 

- Sơ đồ mạng và tuyến: Mạng lưới đường ống cấp nước được thiết kế theo kiểu 

mạng cụt, đảm bảo đủ lưu lượng và áp lực trong giờ dùng nước lớn nhất. 

- Đường ống được thiết kế đến chân các nhà xưởng sản xuất. 

- Đường ống cấp nước chữa cháy sử dụng chung với đường ống cấp nước sinh 

hoạt và sản xuất. 

c) Giải pháp thiết kế: 

 Khu vực mở rộng chủ yếu là đất cây xanh cách ly bao quanh cụm công nghiệp 

Diên Phú – VCN. Ngoài ra phần mở rộng giai đoạn này có 01 lô đất số 18 với diện 

tích 7462, 42 m2 nên sẽ bố trí tuyến đường ống DN100 để cấp nước cho ô số 18. 

d) Cơ cấu mạng lưới cấp nước: 

 - Vật liệu đường ống cấp nước: dùng ống nhựa HDPE  PN10. 

 - Ống nhựa HDPE và phụ tùng nối ống được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 

4427:2007 (TCVN 7305:2008). 

 - Độ sâu chôn ống tối thiểu cách mặt đất 0,50m, ống qua đường được lồng 

trong ống BTCT D200 H30. 

 - Dưới các phụ kiện van, tê, cút của tuyến ống chính cần đặt các gối đỡ bê 

tông. 

e) Giải quyết chữa cháy: 

 - Đường ống cấp nước chữa cháy sử dụng chung với đường ống cấp nước khu 

đô thị. 

 - Sử dụng mạng lưới chữa cháy áp lực thấp. Khi có cháy xe cứu hoả đến lấy 

nước tại các họng cứu hoả, áp lực cột nước tự do lúc này không được nhỏ hơn 10m.  
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1.2.1.3. Hạng mục cây xanh 

Các Tiêu Chí Chọn Cây Trồng Trong Cụm Công Nghiệp Diên Phú 

a) Cây đường phố: 

 Trồng các loại cây có tán rộng, cây cao, trồng thành hàng trên các đường phố 

nhằm tạo không gian xanh mát mẻ cho các trục đường trong khu vực, cây xanh đường 

phố có thể thay đổi theo các tuyến (chiều rộng mặt đường càng lớn, chiều cao và độ 

tán rộng càng lớn). 

b) Cây xanh cảnh quan: 

 Trồng các loại cây có tán rộng, cây cao, trồng thành hàng, dọc theo ranh dự án 

nhằm tạo vùng đệm cách ly với khu vực dân cư xung quanh, đồng thời tạo không gian 

xanh mát mẻ cho khu vực.  

c) Tiêu chuẩn : 

- Có chiều cao tối thiểu 3.0m và đường kính thân cây tại chiều cao tiêu chuẩn 

tối  thiểu 6 cm. 

- Tán cây cân đối, không sâu bệnh, thân cây thẳng 

- Cây có rễ ăn sâu, không có rễ ăn nổi 

- Không có quả thịt gây hấp dẫn ruồi muỗi 

- Cây không có gai sắc nhọn, hoa quả mùi khó chịu 

- Có bố cục phù hợp với quy hoạch được duyệt 

1.2.2. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

1.2.2.1. Hạng mục thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa của khu vực đầu tư dự án là hệ thống thoát nước 

riêng biệt với hệ thống thoát nước thải, hoạt động theo cơ chế tự chảy; 

- Hệ thống thoát nước mưa đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh ở giai đoạn 1 

và giai đoạn 2 dọc các tuyến đường số 3, đường số 3A và đường số 3B.  

- Khu vực mở rộng chủ yếu là đất cây xanh cách ly bao quanh cụm công nghiệp 

Diên Phú – VCN. Khu vực này nước mưa sẽ tự thấm và chảy tràn ra mương thoát 

nước xung quanh.  

- Riêng ô số 18 sẽ thoát nước ra hố ga đã được bố trí trên tuyến đường số 3A. 

1.2.2.2. Hạng mục thoát  nước thải 

a) Nguyên lý thiết kế: 

- Hệ thống thoát nước thải cho khu quy hoạch là hệ thống thoát nước riêng biệt 

với thoát nước mưa.  

-  Nước thải sinh hoạt từ các văn phòng, nhà điều hành và nước thải sản xuất từ 

các nhà máy, xí nghiệp phải được xử lý sơ bộ tại công trình mới được thoát ra cống 

bên ngoài để dẫn về trạm xử lý chung của Cụm công nghiệp Diên Phú để xử lý đạt tiêu 

chuẩn cho phép trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Khi đấu nối nước thải sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp vào mạng lưới thu 

gom nước thải chung của cụm công nghiệp thì phải có ống xả riêng và có giếng kiểm 

tra đặt ngoài phạm vi nhà máy để thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát. 

- Tiêu chuẩn thải nước lấy bằng 100% tiêu chuẩn cấp nước. 
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- Các công trình trên mạng lưới: Bố trí hố ga tại các vị trí thay đổi kích thước, 

hướng, độ dốc và với khoảng cách tối đa 35m tại những tuyến đi thẳng có cùng kích 

thước cống. 

- Độ sâu chôn cống nhỏ nhất là 0,5m. 

- Giải pháp thoát nước công trình: 

+ Tất cả các công trình phát sinh nước thải đều phải được xử lý qua bể tự hoại 

hợp quy cách trước khi thoát ra hệ thống cống thoát nước thải chung. 

 

 

  Hố ga thu được thiết kế để thu nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp trong khu 

dự án. 

  Chiều sâu chôn cống tối thiểu là 0,5m tính từ đỉnh cống đến cao độ hoàn thiện. 

  Hệ thống đường cống thoát nước thải có đường kính D300 bằng bê tông cốt 

thép bền sunfat làm tăng cường khả năng chống ăn mòn cho bê tông và cốt thép trong 

môi trường xâm thực của nước thải. Độ dốc tối thiểu 1/D. 

b) Giải pháp thiết kế: 

- Phần mở rộng giai đoạn này có lô số 18 với diện tích 7462.42 m2 nên sẽ bố trí 

tuyến cống D300 để đấu nối thoát nước thải cho ô số 18 vào tuyến cống D300 đã được 

bố trí trên đường số 3A. 

1.2.2.3. Chất thải rắn và Vệ sinh môi trường:   

- Rác thải sản xuất được lưu trữ tạm thời trong các nhà máy - xí nghiệp, sau đó 

được Công ty Môi trường đô thị thu gom và vận chuyển đến khu xử lý tập trung theo 

định kỳ. 

- Rác thải sinh hoạt từ các văn phòng và nhà điều hành được thu gom tập trung 

về trạm xử lý nước thải của Cụm công nghiệp để xe chở rác từ bên ngoài đến vận 

chuyển đi theo định kỳ hằng ngày. Rác thải sinh hoạt được phân loại tại nguồn, đặc 

biệt phải tách các loại rác thải hữu cơ để thuận tiện trong quá trình xử lý rác. 

1.3. Phương án bồi thường 

Chi tiết các hạng mục được bồi thường, hỗ trợ như sau: 

- Bồi thường về đất: Đất trồng cây hàng năm, đất sử dụng ổn định (gồm đất 

trồng lúa và cây hàng năm khác) tại các thị trấn, đơn giá bồi thường 122.000 đồng/m2; 

Sơ đồ HT thu gom nước thải 

1: Nước đen 

2: Bể tự hoại 

3. Cống thoát nước thải. 

4: Nước xám. 

5. Nước quy ước sạch, nước 

mưa rò rỉ  
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- Việc thực hiện công tác đền bù giải tỏa sẽ do UBND huyện Diên Khánh thực 

hiện 

Chi phí bồi thường, hỗ trợ:   

Tổng kinh phí bồi thường GPMB: 3.154.856.800 đồng, trong đó: 

Stt Chính sách áp dụng Thành tiền (đồng) 

1 Bồi thường về đất 1.815.530.800 

2 Hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất  1.339.326.000 

TỔNG CỘNG  3.154.856.800 

1.4. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư VCN  

- Quản lý tổ chức thi công:  

+ Số lượng công nhân tham gia thi công dự kiến: tối đa 30 người (ưu tiên tuyển 

chọn công nhân tại địa phương.  

+ Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu (lập Ban chỉ huy công trường) để thực hiện 

quản lý thi công.  

+ Quá trình thi công phải đảm bảo các yêu cầu sau:  

 Thi công đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật mà Nhà nước ban hành.  

 Thi công đúng thiết kế được duyệt;  

 Hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và khu vực xung quanh;  

 Đảm bảo đúng trình tự yêu cầu thi công. 

1.4.1. Trách nhiệm của BQL Mở rộng CCN Diên Phú. 

 - Phương thức quản lý đầu tư khi dự án đi vào hoạt động: 

Công ty Cổ phần Đầu tư VCN chịu trách nhiệm chính việc điều hành CCN mở 

rộng. Công ty sẽ trực tiếp quản lý vận hành hoặc thuê tổ chức BQL vận hành CCN 

Diên Phú – VCN khi đi vào hoạt động và thu phí bảo dưỡng, vận hành CCN theo quy 

định. Trụ sở BQLCCN Diên Phú được đặt ngay tại Mở rộng CCN Diên Phú. 

Việc thu phí sẽ thực hiện theo quy định của BQL CCN Diên Phú gồm các loại 

phí sau:  

- Phí duy tu, bảo dưỡng hạ tầng;  

- Phí quản lý hạ tầng (gồm phí vệ sinh chung, phí bảo vệ chung, phí chiếu sáng 

công cộng, chăm sóc cây xanh, chi phí tiền lương và các hoạt động của bộ máy quản 

lý…); 

 - Phí cung cấp nước sạch; quản lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 

Công ty CP Đầu tư VCN phối hợp với BQL CCN có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện 

thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục triển khai, đầu tư sản xuất kinh 

doanh trong CCN.  

1.4.2. Trách nhiệm của Trung tâm Khuyến công và Xúc Tiến thương mại.  

Căn cứ vào Quyết định số 2429/QĐ – UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 23/08/2018 

về việc phê duyệt mức thu phí quản lý và chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng khi Công ty cổ 

phần Đầu tư VCN tham gia sử dụng chung một phần cơ sở hạ tầng CCN Diên Phú.  
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- Mức thu cụ thể được đề cập tại Khoản 1 Điều 1 của Quyết định này.  

- Về chi phí vận hành, xử lý nước thải: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh thuộc mở rộng CCN Diên Phú phải nộp cho Trung tâm Khuyến công và Xúc 

tiến thương mại khi bắt đầu hoạt động.  

- Đối với chi phí quản lý: Công ty Cổ Phần Đầu tư VCN phải nộp cho Trung 

tâm Khuyến công và Xúc Tiến thương mại khi các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh bắt đầu thuê đất.  

- Trung tâm Khuyến công và Xúc Tiến thương mại có trách nhiệm phối hợp với 

Công ty Cổ Phần Đầu tư VCN thực hiện các thủ tục nộp phí. Đồng thời có trách nhiệm 

lập dự toán thu, chi, báo cáo và quyết toán với cơ quan quản lý nhà nước. 

 - Trung tâm Khuyến công và Xúc Tiến thương mại có trách nhiệm chi và quyết 

toán chi cho công tác bảo trì cơ sở hạ tầng của CCN Diên Phú 
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CHƯƠNG 2 

ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN 

TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 

2.1.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo 

- Khu vực đầu tư mở rộng có địa hình bằng phẳng, thấp dần từ Tây sang Đông 

và từ Nam lên Bắc, cao độ tự nhiên cao nhất là 3,98m, thấp nhất là 2,64m.  

- Khu vực đầu tư mở rộng chủ yếu là đất trồng lúa và mương nước tưới tiêu 

phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

- Cao độ thấp hơn CCN Diên Phú – VCN hiện hữu từ 2,5 -3m. Do địa hình thấp 

trũng nên cần tiến hành san lấp mặt bằng, đổ đất nhân tạo,... nhằm phục vụ dự án. 

2.1.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng khu vực 

- Theo phân vùng khí hậu tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang nằm trong tiểu 

vùng khí hậu II3- thuộc vùng đồng bằng ven biển, mang đặc trưng của khí hậu nhiệt 

đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu Đại dương. Một năm chia 2 mùa rõ rệt là 

mùa mưa và mùa khô. 

- Mùa mưa: bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12, trong thời gian này chịu ảnh 

hưởng của gió mùa Đông bắc, khí hậu hơi lạnh, mưa nhiều. lượng mưa chiếm 80% 

tổng lượng mưa cả năm. 

- Mùa khô: kéo dài từ tháng giêng đến tháng 8 hàng năm, lượng mưa chỉ chiếm 

20% tổng  lượng mưa cả năm, nắng hạn gay gắt, gây khô hạn và ảnh hưởng xấu đến 

sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng. 

a. Nhiệt độ: 

Nhiệt độ theo số liệu trạm Khí tượng Nha Trang cho thấy: 

+ Nhiệt độ trung bình năm : 26.6C 

+ Nhiệt độ cao nhất  : 39.4C 

+ Nhiệt độ thấp nhất  : 14.6C 

b. Nắng:  

Số giờ nắng trong năm 2.482 giờ/năm, nắng trung bình khoảng 6,8giờ/ngày. 

Tổng nhiệt lượng bình quân trong năm 9.500C.  

Nhìn chung số giờ nắng rất lớn, thuận lợi cho hoạt động du lịch, sản xuất muối, 

nuôi trồng thuỷ sản. 

c. Mưa : 

+ Lượng mưa trung bình năm : 1350mm. 

+ Lượng mưa lớn nhất năm  : 1600-1800mm. 

+ Lượng mưa thấp nhất năm : 1000-1200mm. 

d. Độ ẩm không khí :     

+ Độ ẩm cao nhất trung bình 70% - 80%. 

+ Trung bình thấp nhất tháng 7 và tháng 8 với tỷ lệ 77%. 
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e. Gió: 

Hướng gió chủ đạo: gió mùa Tây Nam và Đông Bắc, vận tốc gió trung bình từ 

3-5 m/s. 

2.1.2. Đặc điểm địa chất công trình 

- Địa chất thủy văn: 

+ Lớp 1: Tính chứa nước, thấm nước yếu đến kém 

+ Lớp 2: Tính chứa nước, thấm nước yếu 

+ Lớp 3: Tính chứa nước, thấm nước yếu đến kém 

- Các hiện tượng địa chất động lực công trình 

+ Hiện tượng lún 

Lớp 2: Bùn sét pha; trạng thái nhão; lớp này xảy ra hiện tượng lún (lún nhiều) 

khi tải trọng công trình ảnh hưởng đến độ sâu lớp này. 

+ Hiện tượng lún ướt: Thành phần sét pha – sét pha lẫn dăm, màu xám vàng, 

xám xanh, nâu đỏ. Trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng. Đây là loại đất có đặc điểm khi 

khô thì cứng, khi bão hòa nước sinh ra mềm yếu. Xảy ra hiện tượng lún ướt. 

- Địa chất công trình: khảo sát từ trên mặt đất trở xuống độ sâu 20,0m gồm các 

lớp đất theo thứ tự từ trên xuống là lớp 1, lớp 2 và lớp 3.  

+ Lớp 1: Điều kiện địa chất tương đối ổn định. Kết cấu độ chặt tương đối tăng 

dần theo chiều sâu. Lớp này rất quan trọng để chọn làm lớp đặt móng. Yêu cầu tư vấn 

thiết kế có giả pháp móng thích hợp để đảm bảo ổn định về lún cho công trình xây 

dựng. 

+ Lớp 2: Đây là lớp đất yếu nhất trong khu vực khảo sát 

+ Lớp 3: Nền không có gì đặc biệt 

(Nguồn: Báo cáo Khảo sát địa chất công trình Mở rộng cụm công nghiệp Diên Phú do 

Công ty Cổ phần tư vấn kiến trúc & xây dựng Khánh hòa lập tháng 9 năm 2017). 

2.2.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật 

 Về thực vật 

Khu vực dự án là đồng ruộng của người dân xã Diên Phú trồng lúa, thực vật 

chủ yếu là cỏ dại mọc trên bờ ruộng và trên đất đã thu hoạch lúa 

Nhìn chung, lớp phủ thực vật tại khu vực không có giá trị kinh tế 

 Về động vật 

Một số loài động vật sinh sống tại khu vực gần dự án gồm: bò, vịt của người 

dân thả và một số loại sinh vật đồng ruộng như tôm, cá, ốc chim, côn trùng... 

CHƯƠNG 3 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƯỜNG 

Khu đất dự án là đất trồng lúa, chưa được giải tỏa mặt bằng. Nên chưa sẵn sàng 

cho công tác xây dựng, vì vậy cần được tiến hành giải phóng mặt bằng. Trong giai 

đoạn chuẩn bị mặt bằng dự án thì hoạt động đền bù, phát quang, giải phóng mặt bằng 

phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung và chất thải rắn sinh hoạt gây tác động đến 
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dân cư xung quanh khu vực dự án, ngoài ra còn tác động đến hệ thống cống thoát 

nước, tính hình giao thông của khu vực.  

Các giai đoạn hoạt động của dự án gây tác động môi trường khác nhau. Việc 

xác định các nguồn gây tác động môi trường theo 3 giai đoạn khác nhau:  

- Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng: Tác động do giải phóng mặt bằng.  

- Giai đoạn thi công xây dựng: Tác động do việc san nền, xây dựng các công 

trình hạ tầng như cấp nước, thoát nước  

 - Giai đoạn vận hành: Tác động trong việc xây dựng nhà máy thành viên tại lô 

số 18 trong giai đoạn 2 mở rộng. 

Trên cơ sở đó, các nguồn, hoạt động có khả năng gây tác động đến môi trường 

tự nhiên và kinh tế - xã hội khi triển khai dự án có thể được nhận diện và đánh giá chi 

tiết ở các mục trình bày phía sau.  

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn chuẩn bị của dự án 

3.1.1. Đánh giá dự báo tác động 

3.1.1.1. Nguồn gây tác động 

Theo Quyết định chấp thuận điểu chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư số 1283/QĐ-UBND ngày 09/06/2023, thì thời gian giải phóng mặt 

bằng dự kiến là 5 tháng ( từ tháng 06/2023 – 10/2023)  

Công tác giải phóng mặt bằng bao gồm công tác đều bù, giải tỏa và phát quang 

giải phóng mặt bằng phải được hoàn thành. Hiện trạng khu vực dự án là đất trồng lúa, 

không có công trình nhà dân. Nên trong giai đoạn chuẩn bị này chỉ tác động chủ yếu 

của công tác đền bù giải phóng mặt bằng, làm thay đổi diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp, ảnh hưởng đến công ăn việc làm,thu nhập và đời sống của các hộ dân bị thu 

hồi đất;  

Việc thực hiện công tác bồi thường, GPMB được thực hiện theo Luật Đất đai 

2013 và các quy định pháp luật về việc Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.  

Hiện nay, công tác Bồi thường GPMB để thực hiện dự án Mở rộng CCN Diên 

Phú – VCN (giai đoạn 2) đang thực hiện theo đúng tiến độ và quy định của Pháp luật 

nhờ sự hỗ trợ của UBND huyện Diên Khánh, UBND xã Diên Phú cũng như các hộ 

dân có đất canh tác trong khu vực thực hiện dự án.  

3.1.1.2. Đánh giá tác động do việc bồi thường, thu hồi đất đai: 

 (1) Khối lượng đền bù, giải tỏa: 

Công tác thu hồi đất: 

+ Đất trồng lúa nước:  30,681 m2 

+ Đất bằng chưa sử dụng:             599,9 m2 

(2) Tác động đến đời sống của người dân địa phương: 

- Tổng diện tích đất thu hồi là 3,1ha, trong đó có khoảng 3,06ha đất canh tác 

nông nghiệp.  

Quá trình thu hồi đất để phát triển công nghiệp làm thay đổi mục đích sử dụng 

đất nông nghiệp, mất đất sản xuất, người dân không có việc làm, ảnh hưởng đến kinh 

tế của nhiều hộ dân tại khu đất dự án, gây áp lực đến vấn đề an sinh xã hội.  
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Đồng thời gây ra áp lực lớn về chuyển đổi ngành nghề cho các hộ dân bị mất 

đất do trình độ cũng như tuổi tác không đồng đều do vậy không đáp ứng được quá 

trình đào tạo nghề.  

Như vậy, quá trình thu hồi đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp góp phần 

phát triển kinh tế cho địa phương, tuy nhiên một bộ phận người dân tại khu đất dự án 

lại chịu ảnh hưởng bởi việc mất đất sản xuất, ảnh hưởng đến sinh kế lâu dài nếu không 

có biện pháp khắc phục hiệu quả. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

Các đối tượng chịu ảnh hưởng do công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án 

được bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của Chính phủ và UBND tỉnh Khánh Hòa.   

Khu vực dự án không có nhà dân nên không phải tái định cư  

Tổng kinh phí bồi thường GPMB: 3.154.856.800 đồng, 

Công ty CP Đầu tư VCN phối hợp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ thực hiện đầy 

đủ thủ tục theo quy định của Pháp luật, hỗ trợ cho các hộ dân chuyển đổi nghề nghiệp, 

tạo điều kiện người dân địa phương được lao động tại CCN. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn xây dựng của dự án 

3.2.1. Đánh giá , dự báo các tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng 

Bảng 3.1. Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường có liên quan đến chất 

thải và không liên quan đến chất thải trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

TT Các hoạt động của dự án 

Nguồn gây tác động 

Liên quan đến chất thải 
Không liên quan đến 

chất thải 

1.  

Vận chuyển nguyên vật 

liệu xây dựng, máy móc 

thiết bị vào dự án 

- Bụi, khí thải của các xe 

tải vận chuyển VLXD; 

- Bụi do hoạt động bốc dỡ 

nguyên vật liệu. 

- Thay đổi cảnh quan, 

địa hình khu vực. 

- Tiếng ồn, rung từ 

thiết bị thi công, va 

chạm của các máy móc 

thiết bị. 

- Xảy ra sự cố tai nạn 

lao động khi thi công. 

- Tai nạn giao thông 

trong quá trình vận 

chuyển nguyên, nhiên 

vật liệu. 

- Sự tập trung công 

nhân xây dựng làm nảy 

sinh các vấn đề về trật 

2.  
Hoạt động vận chuyển đất 

để san nền 

- Bụi đất; 

- Bụi đường, khí thải từ 

các phương tiện GTVT; 

3.  

Xây dựng các hạng mục hạ 

tầng kỹ thuật (giao thông, 

cấp thoát nước, cấp điện,...) 

- Bụi, khí thải từ các máy 

móc phục vụ thi công xây 

dựng; 

- Nước thải xây dựng; 

- Chất thải rắn phát sinh 

trong quá trình xây dựng. 

4.  
Sinh hoạt của 30 công nhân 

tại công trường 

Rác thải, nước thải sinh 

hoạt của 30 công nhân. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Mở rộng Cụm công nghiệp Diên Phú – 

VCN (Giai đoạn 2 – Phần mở rộng)” 

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư VCN                                                                           21 

TT Các hoạt động của dự án 

Nguồn gây tác động 

Liên quan đến chất thải 
Không liên quan đến 

chất thải 

5.  
Hoạt động dự trữ, bảo quản 

nguyên, nhiên, vật liệu. 

- Hơi của dung môi, xăng, 

dầu, thùng sơn, giẻ lau 

dính dầu mỡ 

tự xã hội. 

- Sự cố cháy nổ do rò rỉ 

nguyên nhiên vật liệu 

trong quá trình lưu 

chứa, tồn trữ. 

- Sự cố xói mòn, rửa 

trôi, sạt lở. 

6.  Nước mưa chảy tràn 
Nước mưa cuốn theo 

nguyên vật liệu rơi vãi. 

3.2.1.1. Tác động đến môi trường không khí 

(1) Tác động đến không khí do công tác đào, đắp  

Đối tượng chịu tác động bao gồm công nhân làm việc trực tiếp tại công trường 

và các công trình lân cận nằm trong phạm vi cách khu vực đào đắp 250m. Do dự án 

nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa nên việc đào đắp đất 

vào mùa hè hay mùa đông đều có những ảnh hưởng nhất định đến môi trường xung 

quanh, cụ thể: 

Theo điều kiện tự nhiên đã được đề cập ở chương 2, thời gian san nền dự kiến 

là 03 tháng, hướng gió thịnh hành của khu vực là Bắc, Đông Bắc như vậy khu vực bị 

chịu ảnh hưởng nhiều nhất là khu vực Nhà máy bia Sài Gòn – Khánh Hòa, tổ 7 thôn 3 

và các khu vực nhà máy thuộc cụm công nghiệp hiện hữu. Lượng bụi phát sinh đắp đất 

cộng thêm lượng bụi nền thường gây cảm giác ngột ngạt, khó thở, hạn chế tầm nhìn và 

giảm hiệu suất làm việc. Hít phải bụi trong thời gian dài còn có thể gây nên các bệnh 

về đường hô hấp  

(2)  Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển đất đắp 

Đất đắp của dự án được mua từ mỏ Hòn Ngang cách dự án khảng 7km về phía 

Tây. Tuyến đường chính vận chuyển đất đắp là đường QL1A, TL8 và đường Trong 

cụm công nghiệp Diên Phú hiện hữu (đường số 3, 3A và 3B). 

Tham khảo kết quả tính toán ở Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 của phần Mở rộng 

Cụm công nghiệp Diên Phú - VCN, nồng độ bụi đường khuếch tán do hoạt động vận 

chuyển đất đắp gây ra trong khoảng 10 - 20 m trở lại tính từ nguồn phát sinh, với độ 

cao khuếch tán 0,5 - 1m vượt mức cho phép so với QCVN 05/2013/BTNMT. 

 Đối tượng chịu tác động chủ yếu là các hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường 

QL1A, TL8 và nhà máy bia Sài Gòn – Khánh Hòa, một số nhà máy đang hoạt động 

của cụm công nghiệp trên đường số 3, đường 3A và đường3B. 

 (3) Tác động từ khí thải máy móc thi công  

Một số thiết bị máy móc chính tham gia thi công trong giai đoạn xây dựng tại 

khu vực dự án dự kiến là 03 máy đào, 04 máy ủi, 03 máy đầm, 03 xe lu.  

Các khí HC, NOx gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp của công nhân, có thể dẫn đến 

tai nạn lao động. Do đó cần trang bị khẩu trang bảo hộ để hạn chế sự tác động do hoạt 

động của các thiết bị thi công đến công nhân. 

Do mặt bằng thi công dự án khá rộng và thông thoáng nên mức độ ảnh hưởng 

của các khí thải này là không lớn, đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi tác động này 
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là công nhân lao động tại công trường. Do đó cần có biện pháp hạn chế tối đa lượng 

khí thải phát sinh từ hoạt động của các thiết bị máy móc thi công cũng như lập kế 

hoạch thi công hợp lý.  

(4) Tác động do thi công cống tiêu thoát nước  

Hệ thống thoát nước dùng cống tròn bê tông cốt thép đường kính D400- 

D1500mm, hố ga đổ bê tông cốt thép. 

Do đó tác động đến môi trường không khí trong hoạt động này chủ yếu là bụi 

quá trình đào đắp đất thân cống, hố thu.  

Tuy nhiên, Hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải đã được đầu tư xây 

dựng hoàn chỉnh ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 dọc các tuyến đường số 3, đường số 3A 

và đường số 3B.  

- Khu vực mở rộng chủ yếu là đất cây xanh cách ly bao quanh cụm công nghiệp 

Diên Phú – VCN. Khu vực này nước mưa sẽ tự thấm và chảy tràn ra mương thoát 

nước xung quanh. Riêng ô số 18 sẽ thoát nước ra hố ga đã được bố trí trên tuyến 

đường số 3A. 

+ Bố trí tuyến cống D300 để đấu nối thoát nước thải cho ô số 18 vào tuyến 

cống D300 đã được bố trí trên đường số 3A. 

Do đó hoạt động thi công này gây tác động không đáng kể, chỉ có tác động cục 

bộ tại khu vực đào đắp đường cống thoát ra cho ô số 18.  

3.2.1.2. Tác động đến môi trường nước 

(1) Tác động do nước thải sinh hoạt của công nhân  

Số lượng công nhân tham gia thi công dự án tối đa là 30 người. Nhu cầu sử 

dụng nước là 100 lít/người/ngày. Lượng nước thải phát sinh lấy bằng 100% lượng 

nước cấp. Như vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công 

là 3 m3 /ngày.  

Trong nước thải sinh hoạt có chứa các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, cặn bã, 

chất rắn lơ lửng và vi sinh vật. Hầu hết nồng độ các chất gây ô nhiễm môi trường trong 

nước thải sinh hoạt đều vượt giới hạn cho phép nhiều lần.  

Quá trình phân hủy các chất này tạo ra mùi hôi gây cảm giác khó chịu, đồng 

thời tạo môi trường thuận lợi cho sự sinh trưởng, phát triển của các vi sinh vật gây 

bệnh và loài vật truyền bệnh trung gian (như chuột, gián, muỗi,…).  

Kết quả phân tích chất lượng nước tại dự án cho thấy nước có hàm lượng BOD, 

COD, Amoni và Coliform khá cao. Nếu nước thải sinh hoạt của công nhân được cho 

thoát ra Kênh tiêu Phú - Điền - Sơn mà chưa qua xử lý sẽ làm tăng mức độ ô nhiễm 

của nước, ảnh hưởng đời sống của các loài thủy sinh vật. 

(2) Tác động do nước thải xây dựng 

Nước rửa máy móc, dụng cụ thi công thường chứa các chất trơ như vữa, đất cát 

còn sót lại trên dụng cụ, máy móc thi công, cặn lắng, vật liệu thải và dầu mỡ. 

Lượng nước thải xây dựng phát sinh ước tính bằng 10% tổng lượng nước sử 

dụng cho thi công.Mặc dù nước thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công dự án 

không nhiều và không chứa các chất hữu cơ độc hại nhưng cũng làm mất mỹ quan 

công trường, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước khu vực tiếp nhận (thoát nước 

phía Bắc dự án) nên cần phải được xử lý sơ bộ trước khi xả ra ngoài. 

(3) Tác động do nước mưa chảy tràn 
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Đối với các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, hoạt động làm đường thường được 

tiến hành đồng thời với thi công hệ thống cấp thoát nước, mặt khác mặt bằng sau san 

nền là trống trải. Do vậy, mưa lớn xảy ra khi đang xây dựng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực 

đến hoạt động, tiến độ thi công dự án và chất lượng san nền.  

Các chất độc hại từ bãi chứa nguyên vật liệu, từ mặt bằng thi công, khu chứa 

nhiên liệu,… khi gặp mưa sẽ bị cuốn trôi và dễ hòa tan vào trong nước mưa gây ô 

nhiễm môi trường. Ngoài ra, nước mưa bị ô nhiễm cũng có thể làm ăn mòn các vật 

liệu kết cấu và công trình trong khu vực. 

(4) Tác động do thi công dự án đến suối Phía Bắc khu vực 

Một số hoạt động của dự án có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng nước suối 

khu vực phía Bắc dự án như: 

- Bụi, đất đá rơi, xói lở từ quá trình thi công san nền và hạ tầng kỹ thuật làm 

tăng độ đục trong nước, đất cát trong quá trình xây dựng theo nước mưa chảy tràn làm 

tăng quá trình lắng đọng trầm tích ở các vùng nước khu vực làm ảnh hưởng đến một số 

loài sinh vật như cá, tôm, cua … 

- Nước thải sinh hoạt nếu không được thu gom và xử lý mà cho chảy xuống 

sông sẽ làm tăng hàm lượng các chất gây ô nhiễm (BOD, COD, TSS và các chất dinh 

dưỡng) trong nước. 

- Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn xây dựng nếu không được thu gom mà 

vứt thẳng xuống suối và khu vực xung quanh dự án làm suy giảm chất lượng nước, 

gây ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh trong khu vực, một phần chất thải trơ sẽ không 

thể phá hủy gây mất mỹ quan và cảnh quan thiên nhiên khu vực. 

Bảng. Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải  

STT Thông số Tác động 

1 pH 
- Làm thay đổi chất lượng nước, thay đổi khả năng hòa 

tan các kim loại có trong nước 

2 Các chất hữu cơ - Giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước 

3 
Các vi khuẩn gây 

bệnh 

- Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các 

dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả; 

- Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột; 

E.coli (Escherichia Coli) là vi khuẩn thuộc nhóm 

Coliform, có nhiều trong phân người. 

4 
Dầu mỡ, SS, chất 

dinh dưỡng (N, P) 

- Gây hiện tượng phú dưỡng, ảnh hưởng đến chất lượng 

nước. 

3.2.1.3.  Tác động do chất thải rắn 

(1) Chất thải rắn sinh hoạt 

Các loại rác như bao bì, thực phẩm thừa,… từ sinh hoạt của công nhân lao động 

trực tiếp tại công trường, khu lán trại tạm thời. Thành phần của rác thải sinh hoạt gồm 

60 – 70% chất hữu cơ và 30 – 40% chất vô cơ (chai nhựa, lọ thủy tinh, lon nước). 

Trung bình một công nhân tạo ra 0,5kg chất thải rắn/ngày tại công trường. Với số 

lượng 30 công nhân làm việc, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là 15 kg/ngày 
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Rác sinh hoạt có thành phần hữu cơ cao, là môi trường sống thuận lợi cho các 

loài vi sinh vật gây bệnh như ruồi, muỗi, gián, chuột,… Quá trình phân hủy các chất 

hữu cơ có trong rác thải sinh hoạt làm tăng khả năng xảy ra và lan truyền bệnh tật tại 

công trường (qua trung gian truyền bệnh), nếu nhà thầu không có các biện pháp quản 

lý, thu gom kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân viên tại khu vực dự án 

trong suốt thời gian thi công. 

(2) Chất thải rắn xây dựng 

Đối với chất thải xây dựng do không thể định lượng chính xác khối lượng từng 

loại vật liệu (cát, xi măng, gạch, sắt, thép...) nên không có cơ sở tính toán khối lượng 

chất thải xây dựng phát sinh trong suốt quá trình thi công xây dựng dự án.  

Giai đoạn xây dựng phát sinh nhiều loại chất thải rắn. Các thành phần gồm: xi 

măng thừa, gạch vụn, cát, đá, gỗ thừa, cofa, sắt thừa, bao bì phế thải, hộp xốp, giấy, 

bao ni lông, thực phẩm dư thừa…tuy khối lượng không nhiều nhưng đều gây tác động 

đáng kể tới môi trường nếu không có biện pháp thu gom và xử lý hợp lý.  

Chất thải rắn này được tận dụng với mục đích khác nhau như: gỗ vụn, sắt thừa sẽ 

được thu gom và bán cho cơ sở thu mua có nhu cầu. Còn gạch, bêtông vụn và đất, 

dung để san lấp mặt bằng. 

Để đảm bảo về mặt mỹ quan cũng như giảm thiểu tác động của quá trình xây 

dựng dự án đến môi trường đất, nước trong khu vực, đơn vị thi công phải có kế hoạch 

thu gom và xử lý nguồn chất thải này. 

(3) Chất thải rắn nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công bao gồm bao bì, giẻ lau 

ngấm dầu mỡ, sơn, cặn xăng dầu được sử dụng để vệ sinh máy móc thiết bị, thi công 

và dầu mỡ thải phát sinh do hoạt động bảo trì và sửa chữa máy móc. Khối lượng phát 

sinh tại khu vực dự án tùy thuộc vào số lượng phương tiện xe, máy móc thi công cơ 

giới trên khu vực dự án.  

Dự kiến số lượng phương tiện vận chuyển là 4 xe/ngày. Lượng dầu nhớt thải ra 

từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung bình 7 lít/lần thay và 3 – 6 

tháng thay nhớt/lần (Nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu lỏng – Trung tâm 

Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự - Bộ Quốc Phòng 2002). Như vậy, lượng dầu 

nhớt thải tối đa là 56 – 112 lít/năm.  

Với sự tập trung nhiều máy móc, thiết bị thi công trên công trường thì lượng 

dầu nhớt thải ra sẽ là một nguy cơ gây ô nhiễm đáng kể đối với môi trường đất cũng 

như nước ngầm trong khu vực. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thu gom chất thải 

nguy hại trong giai đoạn thi công.. 

3.2.1.4. Tác động do tiếng ồn, độ rung 

 (1) Tiếng ồn từ các thiết bị thi công và phương tiện vận chuyển. 

Nguồn phát sinh tiếng ồn trong giai đoạn thi công xây dựng dự án chủ yếu từ: 

- Hoạt động đào, đắp, san gạt, đầm nén với các loại máy móc thi công là: Máy 

đào, máy xúc có gầu ngoạn, máy ủi, máy đầm, xe lu.. 

- Vận chuyển đất đào đắp, vật liệu xây dựng với phương tiện là: máy đào, xúc 

có gầu ngoạm, ô tô tải. 

Bảng 3.15. Mức ồn sinh ra từ các thiết bị thi công 
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STT Tên thiết bị 
Độ ồn cách nguồn 

15m (dBA) 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

   

70  

(Từ 6h – 21h) 

2 Xe tải 82 – 94 

3 Máy đầm 74 – 77 

4 Máy ủi 72 – 82,5 

5 Máy đào 73- 75 

6 Xe lu 73 – 75 

      Theo Mackernize, L.Da, 1985. 

Bảng 3.16. Khả năng lan truyền tiếng ồn tới môi trường xung quanh 

STT Thiết bị thi công 
Mức ồn dBA ở khoảng cách 

15 m 50m 100m 

2 Xe tải 82 – 94 55-66 49-60 

3 Máy đầm 74 – 77 46-49 40-43 

4 Máy ủi 72 – 84 44-56 38-50 

5 Máy đào 73- 75 45-47 39-41 

6 Xe lu 73 – 75 45-47 39-41 

QCVN 26:2010/BTNMT (khu vực thông thường từ 6 đến 21h): 70 dBA 

Kết quả tính toán cho thấy, tiếng ồn sinh ra do các máy móc thi công và phương 

tiện vận chuyển trong khu vực dự án đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu dân cư 

(thời gian 6h – 21h) ở khoảng cách 50 m trở lên. 

 (2) Rung động 

Một số máy móc, thiết bị thi công như máy bơm, máy đầm, máy nén,… và 

phương tiện vận tải không chỉ làm phát sinh bụi, khí thải ô nhiễm môi trường, tiếng ồn 

mà còn gây ra rung động. Mức rung phát sinh như sau: 

Bảng 3.17. Mức rung phát sinh từ phương tiện, thiết bị thi công 

STT Tên thiết bị 
Mức rung cách 

nguồn 10m 

Mức rung cách 

nguồn 30m 

Mức rung cách 

nguồn 60m 

 Xe tải 74 64 54 

 Máy đầm 82 72 62 

 Máy ủi 95 79 69 

 Máy đào 95 79 69 

 Xe lu 74 64 54 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 (từ 6h – 21h) 

Theo: Mackernize, L.Da, 1985. 
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Ghi chú: 

- QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. 

Nhận xét: 

Một số máy móc, thiết bị có mức rung lớn trọng phạm vi cách nguồn 10m như 

máy đầm bê tông, máy nén khí, máy hàn. Mức rung sẽ giảm dần khi tăng khoảng cách 

so với nguồn và hoàn toàn nằm trong giới hạn cho phép khi cách nguồn rung hơn 30m.  

Các tác động của tiếng ồn, rung này có thể làm giảm độ nhạy của tai, thính lực 

giảm sút gây nên bệnh điếc nghề nghiệp hoặc gây nên các bệnh về thần kinh. Tuy 

nhiên, tác động do rung động từ các thiết bị thi công chỉ mang tính chất tạm thời vào 

từng thời điểm nhất định trong quá trình xây dựng và sẽ chấm dứt khi công tác thi 

công hoàn tất. Các máy móc này không hoạt động liên tục hay đồng thời mà chỉ được 

sử dụng theo yêu cầu của từng công đoạn thi công. Tuy vậy đơn vị thi công cũng cần 

phải áp dụng các biện pháp giảm thiểu mức ồn, rung phát sinh. 

3.2.1.5. Tác động đến môi trường đất 

- Sự hình thành và xây dựng dự án trước hết làm thay đổi mục đích sử dụng đất 

của khu vực dự án. 

- Hoạt động của máy móc thiết bị thi công xây dựng; việc tập kết, lưu trữ nhiên, 

nguyên vật liệu; quá trình vận hành các thiết bị và sinh hoạt của công nhân tại công 

trường sẽ làm phát sinh các chất thải gây ô nhiễm môi trường đất như: nước thải, chất 

thải rắn, nguyên nhiên vật liệu, dầu mỡ rơi vãi, rò rỉ,...; 

- Việc xảy ra sự cố cháy nổ nhiên liệu trên khu vực dự án có thể lan truyền ảnh 

hưởng ô nhiễm môi trường đất nghiêm trọng đến các khu vực lân cận của dự án. 

Nhìn chung, mức độ tác động ảnh hưởng của quá trình thi công xây dựng cơ sở 

hạ tầng công trình chủ yếu đến môi trường đất là ở khả năng làm xói mòn và rửa trôi, 

hủy hoại thảm thực vật. Các tác động này là tất yếu do đất được chuyển đổi mục đích 

sử dụng cho phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, tác động cũng không ảnh 

hưởng đến hiệu quả sử dụng đất trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của 

khu vực. 

3.2.1.6. Tác động sự cố rủi ro trong giai đoạn xây dựng  

- Tai nạn lao động: 

+ Ô nhiễm môi trường có khả năng làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người 

lao động trên công trường. Một vài chất ô nhiễm như khí thải có chứa SO2, CO, CO2 

từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị,… có khả năng làm 

ảnh hưởng đến người lao động, gây choáng váng, mệt mỏi trong thời gian dài; 

+ Công nhân không được trang bị đầy đủ hoặc không sử dụng thiết bị bảo hộ 

lao động, bất cẩn trong khi làm việc, té ngã khi đang thi công; 

+ Các phương tiện, máy móc, thiết bị thi công cơ giới được sử dụng không đảm 

bảo kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng dễ gây thương tích cho công nhân trực tiếp vận 

hành; 

+ Các khu vực thực hiện bốc dỡ nguyên vật liệu, quá trình xây dựng trên cao 

đều có thể xảy ra các sự cố ngoài ý muốn gây thiệt hại về người và tài sản; 

+ Sự cố do mưa lớn, thiên tai: Gió hoặc mưa lớn làm tăng khả năng xảy ra tai 

nạn lao động do bụi đất, bề mặt công trường ẩm ướt, dễ trơn trượt. Các sự cố về đường 
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dây điện, chập điện do thời tiết xấu có thể gây tai nạn lao động cho công nhân làm việc 

tại khu vực này. 

- Tai nạn giao thông: Nếu tài xế xe tải chở đất đắp, VLXD cho công trình không 

tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, thời gian vận chuyển thì hoạt động này 

không chỉ gây ô  nhiễm môi trường không khí mà còn góp phần làm gia tăng mật độ 

giao thông, tăng nguy cơ xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông trên các tuyến đường vận 

chuyển (QL1A, TL8) và đường trong nội khu Cụm công nghiệp Diên Phú (cụ thể là 

đường số 3, 3A và 3B). 

- Sự cố rò rỉ nhiên liệu, chập điện, cháy nổ:  

+ Trong quá trình xây dựng, các máy móc thiết bị thi công đều sử dụng nhiên 

liệu như xăng, dầu DO, hóa chất, dung môi, sơn,… Công tác vận chuyển và bảo quản 

nguyên nhiên liệu thường gặp sự cố rò rỉ, dễ dẫn đến những tác hại lớn, nhất là rò rỉ 

dạng hơi xăng dầu gây độc cho người, đồng thời là nguyên nhân gây cháy nổ. Bên 

cạnh đó trong hoạt động sử dụng, bảo quản nguyên nhiên liệu, công đoạn gia nhiệt 

trong thi công, công nhân vận hành máy móc không đúng kỹ thuật, bất cẩn trong việc 

dùng lửa sẽ gây cháy nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng công nhân. 

+ Thời tiết xấu có thể gây ra các sự cố đối với hệ thống cấp điện tạm thời cho các 

máy móc, thiết bị thi công gây ra thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công 

nhân. Sự cố về các thiết bị điện: dây trần, dây điện, động cơ,… bị quá tải trong quá 

trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy, nổ. 

- Hiện tượng rửa trôi, xói mòn đất: Sau khi san nền, bề mặt đất trở nên trống trải 

và mất đi lớp phủ thực vật, thay đổi độ dốc nên dễ bị rửa trôi, xói mòn đất do nước 

mưa, gió,… Phạm vi tác động trải rộng ra khu vực xung quanh dự án và kéo theo các 

ảnh hưởng sau: 

+ Chất lượng đất canh tác tại khu vực lân cận dự án bị suy thoái, mất dinh dưỡng, 

làm giảm năng suất cây trồng; 

+ Đất, cát bị rửa trôi chảy xuống khu vực có dạng địa hình thấp hơn. Như vậy, 

hiện tượng bồi lắng có thể xảy ra tại các con suối phía bắc dự án, làm thay đổi lưu 

lượng, dòng chảy, độ đục, hàm lượng chất rắn của suối.  

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường trong giai đoạn xây dựng 

3.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 

(1) Biện pháp khống chế, giảm thiểu tác động do hoạt động san nền công trình 

- Thường xuyên phun nước chống bụi ở các khu vực phát sinh bụi cao. Việc 

phun nước chống bụi sẽ giảm thiểu tối đa lượng bụi phát sinh do san lấp, giảm lượng 

bụi phát tán vào không khí, rơi xuống nước; 

- Tưới nước thường xuyên tại các khu vực san lấp nhằm hạn chế bụi phát tán 

vào môi trường không khí. Tần suất tưới ít nhất 02 lần/ngày. Lượng nước tưới ẩm là 

0,5 – 1,0l/m2; 

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến nhằm hạn chế khí thải; thực hiện cơ 

giới hóa các thao tác trong quá trình thi công và thực hiện theo kiểu cuốn chiếu để 

giảm thiểu mức độ tác động tới môi trường xung quanh; 
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- Không thực hiện san nền trong thời kỳ cao điểm của mùa mưa (tháng 10 – 12) 

nhằm hạn chế nước mưa chảy tràn cuốn trôi đất cát gây tác động xấu đến chất lượng 

nguồn nước mặt và hệ sinh thái thủy sinh; 

- Chỉ tiến hành thi công san nền trong phạm vi khu vực của dự án, không lấn 

chiếm mặt bằng thi công ra ngoài khu vực dự án, hạn chế tác động đến hạ tầng kỹ 

thuật chung của khu vực; 

- Tất cả các xe chở đất, cát, đá và thiết bị thi công cơ giới phải đạt tiêu chuẩn 

quy định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới 

được phép hoạt động; 

- Phủ bạt che các thùng xe vận chuyển đất đắp nhằm hạn chế bụi phát tán vào 

môi trường không khí xung quanh ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân sinh sống 

dọc tuyến đường vận chuyển; 

- Các công nhân sẽ được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động (mũ, quần áo, 

khẩu trang nếu cần thiết). 

- Duy trì trạng thái ẩm ướt thường xuyên bề mặt các đoạn đường vận chuyển 

trong phạm vi công trường dự án. 

(2) Giảm thiểu tác động do vận chuyển đất đắp 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển phục vụ cho dự án phải đạt TCVN về an 

toàn kỹ thuật và môi trường theo đúng Thông tư số 10/2008/TT-BGTVT ngày 

24/06/2009 của Bộ Giao thông và Vận tải về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

- Vật liệu đưa đến công trường theo đúng tiến độ cung ứng, tránh việc tồn lưu 

vật liệu quá nhiều cũng như số lượng xe vận chuyển tức thời; 

- Dùng bạt che phủ kín thùng xe khi vận chuyển đất, cát, đá, xi măng,… nhằm 

hạn chế lượng bụi phát tán cũng như lượng vật liệu bị rơi vãi trên đường; 

- Vận chuyển theo đúng tải trọng quy định và thường xuyên kiểm tra các 

phương tiện nhằm đảm bảo luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật; Dùng 

nhiên liệu phù hợp với hàm lượng S thấp (0,05%) để giảm thiểu lượng khí thải có chứa 

các khí độc hại vào môi trường không khí xung quanh; 

- Các lái xe được thường xuyên nhắc nhở và tuân thủ các quy định về tốc độ, 

không phóng nhanh, vượt ẩu khi đi qua các tuyến đường QL1A, TL8; 

- Các phương tiện đi ra khỏi công trường được vệ sinh sạch sẽ (bánh xe, thùng 

xe) tránh vương vãi đất cát ra đường; 

- Để giảm thiểu các nguy cơ gây ách tắc giao thông trên tuyến đường QL1A, 

TL8 và các tuyến đường lân cận vào giờ cao điểm, chúng tôi sẽ phối hợp với các chủ 

thầu bố trí thời gian vận chuyển phù hợp, tránh các giờ cao điểm có khả năng ảnh 

hưởng đến giao thông chung (giờ đi làm, đi học, giờ tan tầm, tan trường); 

- Lập kế hoạch vận chuyển VLXD, bố trí hợp lý thời gian, tuân thủ các tuyến 

đường quy định dành cho xe chở vật liệu, đất cát,…. Thời gian vận chuyển VLXD cụ 

thể: 7h – 11h30 và từ 13h00 – 17h00; 

- Sử dụng nước tưới vào mùa khô tại khu vực có nhiều bụi (khu vực tập kết cát, 

đá,…); 
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- Lập biển báo công trường xây dựng, biển báo hướng dẫn chỉ đường tại cổng ra 

vào khu vực dự án, khu vực đang thi công và xung quanh dự án để người dân được 

biết. 

(3) Biện pháp giảm thiểu khí thải phát sinh từ các thiết bị thi công cơ giới 

- Chỉ sử dụng các máy móc, thiết bị thi công cơ giới đạt tiêu chuẩn của Cục 

Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường; không sử dụng thiết bị 

cũ kĩ hoặc kém chất lượng; 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, đảm bảo luôn trong tình trạng 

kỹ thuật tốt; 

- Sử dụng nhiên liệu chạy máy có hàm lượng S, P thấp; 

- Vận hành đúng quy trình sử dụng thiết bị thi công; 

- Tuyển công nhân vận hành máy móc có kinh nghiệm và được tập huấn về an 

toàn lao động cũng như các biện pháp bảo vệ môi trường; 

- Lập kế hoạch sử dụng máy móc, thiết bị hợp lý; hạn chế sử dụng nhiều loại 

thiết bị phát sinh khí thải tại cùng một thời điểm và địa điểm. 

3.2.2.2. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước 

Để hạn chế tác động tiêu cực đến chất  lượng nước suối, chúng tôi sẽ áp dụng 

các biện pháp thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân, nước thải xây dựng 

và nước mưa chảy tràn như sau: 

(1) Biện pháp thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân 

Để tránh gây ô nhiễm môi trường nước, đất trong thời gian thi công, chúng tôi 

sẽ áp dụng biện pháp thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt như sau: 

- Sử dụng 01 nhà vệ sinh di động trong giai đoạn xây dựng. Yêu cầu công nhân 

sử dụng công trình vệ sinh tại khu vực để hạn chế tác động của nước thải tới môi 

trường, nghiêm cấm hành vi phóng uế bừa bãi và có biện pháp xử lý các hành vi vi 

phạm; 

- Ưu tiên tuyển dụng các công nhân tại địa phương nhằm giảm thiểu tối đa các 

chất thải phát sinh trong giai đoạn thi công; 

- Thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu công nhân sử dụng tiết kiệm nước, không 

để nước chảy tràn ra khu vực xung quanh.  

(2) Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn 

Để giảm thiểu những tác động tiêu cực do mưa lớn xảy ra trong thời gian thi 

công dự án, chủ thầu áp dụng biện pháp sau: 

- Thực hiện san nền, thi công hệ thống thoát nước theo từng đoạn (cuốn chiếu) 

và đảm bảo đúng độ dốc thiết kế; 

- Thu gom các loại chất thải rắn phát sinh, che chắn và quản lý tốt khu vực tập 

kết nguyên vật liệu xây dựng tránh để cuốn trôi theo nước mưa; 

- Bố trí kho chứa vật liệu ở vị trí thích hợp, các nguyên nhiên vật liệu độc hại 

đặt tránh xa nguồn nước, tránh lan truyền các chất độc hại vào nguồn nước; 

- Tăng cường vệ sinh công trường, che phủ các bãi vật liệu, bãi thải, nơi để hóa 

chất, xăng dầu để tránh nước mưa; 

- Tập trung thi công các hạng mục vào mùa khô sao cho ảnh hưởng của mưa 

đến chất lượng, tiến độ dự án là thấp nhất có thể; 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Mở rộng Cụm công nghiệp Diên Phú – 

VCN (Giai đoạn 2 – Phần mở rộng)” 

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư VCN                                                                           30 

(3) Biện pháp xử lý nước thải xây dựng 

- Trong quá trình vận hành và sửa chữa máy móc thiết bị, dầu nhớt sẽ được thu 

gom một cách triệt để, không để rơi vãi hoặc đổ một cách tuỳ tiện trên mặt bằng khu 

vực nhằm giảm thiểu các chất thải này phát thải vào nguồn nước mưa gây ô nhiễm. 

- Bố trí cán bộ phụ trách tại khu vực rửa xe để kiểm soát quá trình vệ sinh và 

kiểm soát nước thải rửa xe, không cho thải trực tiếp ra môi trường.  

- Nước thải từ quá trình rửa xe, thiết bị thi công sẽ được thu gom tập trung theo 

hố gom thoát nước có vải lọc để lượt bỏ đất, đá, cát trong quá trình rửa trước khi cho 

thoát ra sông. 

- Lượng dầu mỡ trong nước thải phát sinh từ vệ sinh thiết bị máy móc sau khi 

được gom vào hố thu phải được xử lý bằng bằng vải thấm dầu và đem đi xử lý như 

chất thải rắn nguy hại. 

- Hạn chế dầu nhớt rơi vãi có thể gây ô nhiễm cho môi trường nước mặt khu 

vực. 

3.2.2.2. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

(1) Chất thải rắn sinh hoạt 

- Bố trí các thùng rác (2 thùng loại 120l có nắp đậy) tại các vị trí phù hợp để 

công nhân dễ dàng nhận thấy như: tại khu vực lán nghỉ trưa cho công nhân, khu vực 

đang thi công tránh tình trạng công nhân vứt rác bừa bãi ra bên ngoài khu vực dự án. 

Tất cả rác sinh hoạt của công nhân được thu gom và tập trung vào các thùng chứa 

hoặc bao plastic có dung tích khoảng 5- 10kg sau đó bỏ vào thùng chứa rác tại công 

trường; 

- Thường xuyên nhắc nhở công nhân bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác 

bừa bãi bên ngoài khu vực dự án gây mất mỹ quan; tuân thủ nội quy đã đề ra trong 

quá trình xây dựng; 

- Thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt: loại có thể tái chế được thu gom và 

bán phế liệu (vỏ lon, sắt thép vụn, hộp nhựa, túi nylon, giấy…) và loại không có khả 

năng tái sử dụng (lá cây, cỏ khô, thực phẩm thừa…); 

- Hợp đồng đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển đi xử lý. 

(2) Chất thải rắn xây dựng 

Toàn bộ chất thải rắn xây dựng sẽ được thu gom, phân loại để có biện pháp xử 

lý thích hợp. Các phế thải trong xây dựng như: sắt thép vụn, rẻo tôn, đinh, bao bì xi 

măng, gỗ, ván, cây… được nghiên cứu tái sử dụng tối đa, nếu không tái sử dụng được 

thì thu gom bán phế liệu. 

 (3) Chất thải rắn nguy hại 

Chất thải nguy hại trong giai đoạn này chủ yếu là giẻ lau, bao bì dính dầu, xăng, 

nhớt thải, thùng đựng sơn,…Tuy nhiên, khối lượng chất thải này không đáng kể và 

thường chỉ phát sinh vào thời gian sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị. 

- Hạn chế việc sửa chữa xe, máy móc tại công trường; 

- Bố trí khu vực lưu chứa, đồng thời trang bị phương tiện thu gom, lưu trữ chất 

thải nguy hại theo đúng quy định; 
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- Vị trí lưu chứa chất thải nguy hại phải đảm bảo về tính an toàn: không bị rò rỉ, 

không bay hơi phát tán, không chảy tràn, bên ngoài có dán nhãn cảnh báo theo đặc tính 

nguy hại của chất thải, để riêng biệt theo từng loại trong kho bãi; 

3.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Lựa chọn nhà thầu có máy móc, thiết bị tiên tiến. 

- Không sử dụng máy móc quá cũ để hạn chế phát sinh khí thải độc hại. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc và các phương tiện vận chuyển, đảm 

bảo các yêu cầu kĩ thuật trước khi đưa vào vận hành. 

- Máy móc thiết bị thi công và vận chuyển sử dụng đạt tiêu chuẩn quy định của 

Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường. 

- Giảm thiểu ô nhiễm gây ra do khí thải của các phương tiện giao thông vận tải, 

thiết bị thi công cơ giới: 

+ Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ như: Dầu DO có hàm lượng 

lưu huỳnh 0,001%, xăng không pha chì; 

+ Không chở quá trọng tải quy định cho phép; 

+ Kiểm tra bảo dưỡng động cơ thiết bị đúng định kỳ, nâng cao hiệu suất làm 

việc của động cơ.  

3.2.2.4. Giảm thiểu tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội  

- Biện pháp giảm thiểu cản trở giao thông và lối đi lại của người dân: 

+ Yêu cầu tài xế điều khiển các phương tiện giao thông vận tải phục vụ dự án 

phải tuân thủ luật lệ giao thông; 

+ Lắp đặt các biển báo hiệu thi công trên đường gần khu vực dự án để người 

dân được biết. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động xấu do tập trung đông công nhân: 

+ Các lao động tại địa phương có đầy đủ năng lực theo yêu cầu của các nhà 

thầu và có mong muốn được tuyển dụng sẽ được nhà thầu tuyển dụng tối đa; 

+ Phổ biến và tuyên truyền các quy định pháp luật cho công nhân, nghiêm cấm 

và xử phạt đối với việc tụ tập đánh bạc, rượu chè, tiêm chích ma túy, các hoạt động 

mại dâm cũng như gây rối làm mất an ninh trật tự tại địa phương; 

+ Kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức giới thiệu cho người lao động 

nhập cư về phong tục, tập quán của người dân địa phương nhằm tránh những trường 

hợp hiểu lầm đáng tiếc giữa người lao động nhập cư và người dân địa phương; 

+ Giảm thiểu tối đa công nhân xây dựng ở lại qua đêm trong khu vực dự án; 

+ Tất cả công nhân phải có thẻ khi ra vào dự án để thuận tiện cho công tác quản 

lý; 

+ Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý địa phương (trưởng thôn, UBND 

xã, công an xã) trong quản lý công nhân nhập cư lưu trú. 

- Ngoài ra, chủ đầu tư cùng nhà thầu phải thực hiện tốt các giải pháp giảm thiểu 

tác động đến môi trường tự nhiên tại khu vực thi công; Quá trình thi công tuyệt đối 

không xâm phạm vào các khu đất ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng khi chưa được 

sự đồng ý của cộng đồng, chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền. 
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3.2.2.5. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án 

(1) Tai nạn lao động 

- Lập đội kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường để 

nhắc nhở công nhân tuân thủ các quy định an toàn, vệ sinh môi trường. 

- Xây dựng và ban hành nội quy làm việc tại công trường bao gồm nội quy ra 

vào công trường, nội quy về an toàn lao động, các quy định về việc sử dụng các thiết 

bị máy móc. 

- Trang bị đầy đủ và đúng chủng loại các phương tiện bảo hộ lao động cho công 

nhân như quần áo, găng tay, khẩu trang, kính, ủng… 

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao 

động đúng cách. Xử lý nghiêm công nhân không mang bảo hộ lao động khi làm việc. 

- Tất cả các máy móc vận hành phải tuyệt đối tuân theo qui trình thao tác và an 

toàn hiện hành. Hệ thống điện ở hiện trường phải bố trí hợp lý, nghiêm chỉnh chấp 

hành các qui định an toàn sử dụng điện. Phải có công nhân chuyên môn phụ trách hệ 

thống điện. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công như 

xây dựng lán trại tạm hoặc thuê chỗ trọ để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho công 

nhân (nghỉ ngơi, tắm rửa, nhà vệ sinh ...).  

- Các địa chỉ cần thiết liên hệ khi có sự cố sẽ được ghi rõ ràng như: địa chỉ và số 

điện thoại của bệnh viện, ... 

(2) Tai nạn giao thông 

- Lặp đặt các biển báo, cảnh báo cho người dân trong vùng biết nơi công trình 

đang xây dựng để hạn chế tốc độ vận chuyển của các phương tiện giao thông khi qua  

lại khu vực. 

- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu khi đi vào khu vực đông dân cư 

phải giảm tốc độ < 5km/h, và bắt còi báo hiệu để cảnh báo cho người dân. 

(3) Sự cố rò rỉ nguyên nhiên vật liệu và cháy nổ 

 An toàn về điện 

- Khi sử dụng thiết bị điện, nhà thầu phải kiểm tra công suất của thiết bị  phù 

hợp với khả năng chịu tải của nguồn và dây dẫn. 

- Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện tốt để phòng cháy nổ 

do chập điện.  

- Bố trí khu vực chứa nhiên liệu phải ở vị trí phù hợp, cách ly riêng biệt, tránh 

xa các nguồn có khả năng phát ra tia lửa, lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ 

gây cháy nổ (như các kho chứa nhiên liệu xăng dầu..). 

- Thường xuyên thực hiện công tác giám sát, kiểm tra tại các khu vực kho chứa 

nhiên liệu để phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời các nguy cơ xảy ra cháy nổ.  

- Trang bị các phương tiện chữa cháy tại khu vực làm việc (bình bọt, bình CO2, 

bơm nước, các khâu móc giật); đảm bảo các trang thiết bị đó luôn ở trong điều kiện 

sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng cháy 

chữa cháy cho công nhân viên làm việc tại công trường. 

 Hạn chế rò rỉ nhiên liệu 
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- Khu vực chứa nhiên liệu phải có nền cao hơn so với khu vực xung quanh, 

đảm bảo khoảng cách ly an toàn đối với khu vực bảo quản nhiên liệu; 

- Nhiên liệu phải được đựng hoặc chứa trong các thùng chuyên dụng, đảm bảo 

kín, không gây rò rỉ; 

- Xây dựng nội quy phòng cháy chữa cháy và có kế hoạch ứng cứu sự cố cháy nổ. 

3.3. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

Sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ phát sinh một số tác động đến môi trường. 

Các nguồn gây tác động và đối tượng bị tác động chủ yếu trong giai đoạn hoạt động 

của dự án được trình bày trong bảng 3.18. 

Bảng 3.18. Nguồn gây tác động và đối tượng bị tác động GĐHĐ 

STT Nguồn gây tác động Đối tượng bị tác động 

1 
Hoạt động xây dựng các nhà máy 

tại CCN 

- Môi trường tự nhiên (không khí, đất, 

nước) 

2 
Ô nhiễm do bụi, khí thải của các 

phương tiện vận chuyển 
- Môi trường không khí 

3 

- Nước thải sản xuất + CTR sản 

xuất  + Chất thải nguy hại 

- Nước mưa chảy tràn 

- Bụi và khí thải của các nhà máy 

thành viên. 

- Môi trường không khí 

- Môi trường nước ngầm, nước mặt 

4 
Chất thải rắn sinh hoạt và nước thải 

sinh hoạt của công nhân. 
- Môi trường nước ngầm, nước mặt 

5 

Sự cố, rủi ro môi trường: 

- Sự cố cháy nổ 

- Tai nạn giao thông 

- CBCNV làm việc trong CCN 

- Môi trường tự nhiên 

- Người tham gia giao thông trên tuyến 

đường gần dự án 

3.3.1. Đánh giá tác động môi trường 

3.3.1.1. Tác động do hoạt động xây dựng các nhà máy, xí nghiệp 

Sau khi phần dự án Mở rộng CCN Diên Phú –VCN (giai đoạn 2) với quy mô 

3,1ha đi vào hoạt động, với diện tích trên chủ yếu là bố trí hành lang cây xanh cách ly 

bao quanh toàn ranh giới diện tích của Cụm công nghiệp Diên Phú – VCN.  

Chỉ bố trí 1 phần diện tích xây dựng nhà xưởng tại lô đất số 18 (giáp ranh Công 

ty Cổ phần kinh doanh khí Miền Nam, cuối đường 3B). 

Việc xây dựng nhà máy, sẽ tác động đến môi trường không khí, độ rung ảnh 

hưởng đến hoạt động của các nhà máy thành viên được xây dựng trên lô đất giai đoạn 

2 và nhà máy bia Sài Gòn – Khánh Hòa.  

Chủ đầu tư của mỗi dự án thành viên sẽ tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường (ĐTM) hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án của mình theo quy 

định của pháp luật. Vì vậy, trong báo cáo này chúng tôi sẽ không đánh giá tác động do 
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quá trình thi công dự án của phần mở rộng tại khu Mở rộng cụm Công nghiệp Diên 

Phú – VCN (Giai đoạn 2).  

3.3.1.2. Tác động của các ngành nghề đầu tư vào CCN  

Căn cứ theo quyết định số 3678/QĐ – UBND tỉnh ngày 29/11/2016 thì các 

ngành nghề dự kiến được đầu tư vào dự án là các ngành nghề sản xuất sạch, không 

phát triển ngành nghề sử dụng hóa chất có nguy cơ gây độc hại, ô nhiễm môi trường 

xung quanh bao gồm:  

- Thủ công mỹ nghệ 

- May mặc  

- Cơ khí, kim khí  

- Chế biến thực phẩm (Trừ chế biến Thủy Sản)  

- Sản xuất nước đá  

Tùy thuộc theo tính chất, quy mô của từng nhà máy nhà máy thành viên mà 

phạm vị ảnh hưởng tác động của phần mở rộng KCN xa tới đâu, KDC phía Nam dự án 

cách CCN Diên phú khoảng 40m. Nếu có sự cố môi trường, khu vực này sẽ chịu ảnh 

hưởng nặng nhất.  

Do đó, Chủ đầu tư cần bố trí các nhà máy thành viên sản xuất sạch tiếp giáp 

những khu này đồng thời nhằm thu hẹp phạm vi ảnh hưởng. Bố trí dải cây xanh cách 

ly dự án với khu dân cư.  

Mỗi nhà máy thành viên cần thiết bố trí thêm các hệ thống xử lý khí thải, chống 

ồn, chống rung tùy theo tính chất và quy mô tác động. 

3.3.1.3. Tác động đến môi trường không khí sẽ phát sinh 

(1) Nguồn gốc gây ô nhiễm môi trường không khí 

Nguồn gây tác động ô nhiễm không khí trong quá trình hoạt động của khu mở 

rộng cụm công nghiệp Diên Phú gồm: 

a. Bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp:  

Quá trình sản xuất tại các cơ sở này sẽ làm phát sinh các chất khí thải sau: khói, 

bụi kim loại, bụi vải, NH3, H2S, chất làm lạnh bị rò rỉ, chất hữu cơ dễ bay hơi, 

hydrocarbon và các dẫn xuất, mùi sơn và dung môi. Cụ thể như sau: 

- Các chất ô nhiễm dạng hạt: 

+ Bụi: có kích thước từ vài µm đến hàng trăm µm. 

+ Bụi sương: các chất lỏng ngưng tụ có chứa các chất ô nhiễm có kích thước từ 

20 - 500µm, phát sinh ở loại hình gia công kim loại (ngành cơ khí). 

+ Khói: từ quá trình đốt nhiên liệu có hàm lượng cặn cao và quá trình đốt xảy ra 

không hoàn toàn (khói thải lò hơi, lò sấy,…). 

- Các chất ô nhiễm dạng khí: Thành phần khí thải phát sinh tại mỗi nhà máy, cơ 

sở sản xuất là khác nhau và phụ thuộc vào từng công nghệ sản xuất, bao gồm: 

+ Các dung môi hữu cơ bay hơi: phát sinh trong quá trình sơn và keo dán của 

ngành mỹ nghệ, chủ yếu là toluen, xylen,… 

+ Hợp chất chứa lưu huỳnh: phát sinh trong quá trình chế biến các sản phẩm 

nông nghiệp như SO2, SO3, H2S, mercaptan,… 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Mở rộng Cụm công nghiệp Diên Phú – 

VCN (Giai đoạn 2 – Phần mở rộng)” 

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư VCN                                                                           35 

+ Các hợp chất nitơ (NO, NO2,…): sinh ra từ loại hình công nghiệp gia công 

kim loại (cơ khí, sản xuất hàng tiêu dùng). 

+ Khí phân rã từ các nguyên liệu thất thoát, chất thải công nghiệp. 

+ Khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu như dầu DO, FO, gas để cung cấp năng 

lượng cho quá trình sản xuất của các nhà máy (lò hơi, lò sấy) và chạy máy phát điện 

dự phòng. 

b. Khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải  

Trong giai đoạn sản xuất, hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải sẽ 

làm phát sinh một lượng khí thải đáng kể. Thành phần khí thải của các phương tiện 

giao thông vận tải bao gồm bụi, SOx, NOx, HC. Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc 

vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật của các phương tiện và chất lượng đường giao 

thông. Thời gian tác động do phương tiện GTVT kéo dài trong suốt quá trình hoạt 

động của khu mở rộng cụm công nghiệp, ảnh hưởng lớn nhất là trong giờ cao điểm. 

Đối tượng bị ảnh hưởng chính là môi trường không khí xung quanh, người tham gia 

giao thông. Tuy nhiên, tuyến đường có quy hoạch trồng cây xanh, cây xanh có tác 

dụng giữ bụi, hấp thụ các chất độc hại, giảm bức xạ nhiệt, tăng độ ẩm, oxy trong 

không khí nên tác động được giảm thiểu đáng kể. 

3.3.1.4. Đánh giá tác động do nước thải 

(1) Phân loại nước thải 

Nước thải tại khu mở rộng CCN được phân loại theo nguồn gốc phát sinh như sau: 

- Nước thải sản xuất tại các nhà máy, cơ sở sản xuất; 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc trong khu mở rộng cụm công 

nghiệp; 

- Nước mưa chảy tràn. 

(2) Tính chất và tải lượng nước thải 

Lượng nước thải phát sinh tại Phần mở rộng của Mở rộng Cụm công nghiệp 

Diên Phú –VCN (giai đoạn 2) ước tính khoảng 52 m3/ng.đ (không tính lượng nước 

tưới cây, rò rỉ và dự phòng chữa cháy), trong đó: 

a. Nước thải sản xuất 

Tùy thuộc vào loại hình sản xuất, quy mô sản xuất,… mà mỗi ngành nghề, mỗi 

nhà máy có lưu lượng nước thải và tính chất nước thải khác nhau. Sau đây là đặc trưng 

của một số ngành công nghiệp đầu tư vào Phần mở rộng của khu Mở rộng cụm công 

nghiệp Diên Phú –VCN (Giai đoạn 2): 

Bảng 3.19. Tính chất nước thải các ngành sản xuất 

STT Loại hình sản xuất Đặc tính nuớc thải 

1 May mặc  
Ngành này ít phát sinh nước thải và nước thải chứa 

ít thành phần gây ô nhiễm. 

2 
Cơ sở cơ khí, luyện 

kim 

Nước thải chủ yếu phát sinh từ việc dùng nước để 

giải nhiệt máy móc, thiết bị nhà xưởng. Thành 

phần nước thải ít và có chứa hàm lượng các kim 

loại như Cu, Ni, Cr, dầu mỡ khoáng, chất trợ dung 

(CN-, SO4
2-, F2-) 
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STT Loại hình sản xuất Đặc tính nuớc thải 

3 
Cơ sở thủ công mỹ 

nghệ 

Nước thải phát sinh chủ yếu trong công đoạn phun 

sơn bề mặt cho các sản phẩm. 

4 
Cở sở chế biến thực 

phẩm 
Nước thải chứa nhiều chất hữu cơ. 

5 Sản xuất nước đá Nước thải phát sinh ít ô nhiễm môi trường 

Các cơ sở sản xuất có phát sinh nước thải sản xuất trong quá trình hoạt động 

đều phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải để xử lý sơ bộ đạt trước khi dẫn nước thải 

về trạm xử lý tập trung của cụm công nghiệp Diên Phú hiện hữa ở phía Đông dự án.  

Đầu ra của nước thải sau xử lý tại mỗi nhà máy phải đạt chất lượng QCVN 

40:2011/BTNMT- cột B của CCN Diên Phú. Đặc trưng ô nhiễm nước thải cũng như 

tải lượng ô nhiễm nước thải cụ thể của các nhà máy đầu tư vào khu mở rộng CCN sẽ 

được trình bày chi tiết trong các báo cáo ĐTM hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường của 

từng nhà máy trước khi triển khai xây dựng. 

b. Nước thải sinh hoạt 

Thành phần gây ô nhiễm chính cần chú ý khi xử lý nước thải sinh hoạt gồm: 

các chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P). Quá trình 

phân hủy các chất này tạo ra mùi hôi làm mất vẻ mỹ quan. Nếu biện pháp xử lý nước 

thải không triệt để sẽ gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm, môi trường đất tại khu 

vực dự án và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.  

Nước thải sinh hoạt phải được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn hoặc xử lý tại trạm 

xử lý nước thải tại các nhà máy thành viên trước khi đưa về trạm xử lý tập trung.  

c. Tác động khi đấu nối, khả năng tiếp nhận vào hệ thống XLNT tập trung: 

Để đảm bảo khi đấu nối với CCN hiện hữu không bị quá tải trong việc thoát 

nước thải, toàn bộ hệ thống cống thoát nước mở rộng CCN Diên Phú thiết kế đồng bộ, 

sử dụng loại cống BTCT bền sunphat ϕ300 dày 6cm, cống được chôn ngầm. Độ sâu 

chôn cống tối thiểu 0,4m. Các đoạn cống qua đường bố trí tấm đan bảo vệ cống.  

Lượng nước thải sau xử lý của cụm công nghiệp hiện hữu khoảng 300m3 /ng.đ 

Lượng nước thải của Mở rộng CCN Diên Phú giai đoạn 1 theo báo cáo ĐTM 

được phê duyệt là 424,18 m3 /ng.đ và lượng nước thải của giai đoạn 2 báo cáo ĐTM 

được phê duyệt là 372,8 m3 /ng.đ. Và lượng nước thải trong Phần mở rộng này dự 

kiến khoảng 52 m3 /ng.đ. 

Tổng lượng nước thải của toàn cụm là 1.139 m3 /ng.đ. Trạm xử lý nước thải tập 

trung của CCN Diên phú có công suất theo thiết kế là 1.500 m3 /ng.đ vẫn đảm bảo khả 

năng xử lý. Chất lượng nước thải tại cụm công nghiệp Diên Phú nước thải đầu ra đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT cột A. 

d. Nước mưa chảy tràn 

Các chất rơi vãi, rác thải hại tại các khu vực như sân bãi, khu chứa nguyên vật 

liệu ngoài trời, khu tập kết rác, đường giao thông, cây xanh,… khi gặp mưa sẽ bị cuốn 

trôi và dễ dàng hòa tan vào trong nước mưa gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, nước 

mưa bị ô nhiễm cũng có thể làm ăn mòn các vật liệu kết cấu và công trình trong khu 

vực.  
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Theo tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì nồng độ trung bình của các 

chất gây ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn là:  

+ Tổng Nitơ: 0,5 – 1,5 mg/l 

+ Photpho: 0,004 – 0,03 mg/l 

+ COD: 10 – 20 mg/l 

+ Tổng chất rắn lơ lửng: 10 – 20 mg/l. 

Nếu lượng nước mưa này không được thu gom và xử lý tốt sẽ tạo một số tác 

động tiêu cực đến môi trường khu vực như gây rửa trôi, xói mòn, làm tăng độ đục, ứ 

đọng nước mưa gây mất mỹ quan dự án. Rác, đất cát, cặn bẩn ngoài tác động làm mất 

mỹ quan khu vực còn có thể gây tắc nghẽn cống thoát nước mưa của khu vực.  

So với các loại nước thải khác thì nước mưa có thể được xem là tương đối sạch 

và không cần phải xử lý.   

3.3.1.5. Đánh giá tác động do chất thải rắn 

Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn khai thác và vận hành dự án gồm: 

- Chất thải rắn sản xuất (không nguy hại) phát sinh tại các nhà máy, xí nghiệp 

trong khu mở rộng CCN Diên Phú; 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân: giấy, bao bì, ni lông, chai nhựa, thủy 

tinh,…; 

- Chất thải nguy hại: gồm kim loại nặng, giẻ lau dính dầu mỡ, cao su, bao bì 

nhiễm các thành phần nguy hại. 

- Bùn dư từ  nạo vét hệ thống thoát nước. 

3.3.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường trong giai đoạn vận hành. 

3.3.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động đến KDC trong việc bố trí loại hình, 

ngành nghề, sản xuất trong nội bộ CCN  

CCN Diên Phú hiện tại đã có BQL cụm công nghiệp Diên Phú quản lý. Do đó, 

Công ty Cổ phần Đầu tư VCN sẽ hợp đồng thuê Ban quản lý cụm công nghiệp Diên 

Phú thực hiện quản lý khu mở rộng do Công ty Cổ phần Đầu tư VCN làm chủ đầu tư. 

Trụ sở Ban quản lý Cụm công nghiệp Diên Phú được đặt ngay tại Cụm công nghiệp 

Diên Phú.  

BQL CCN phối hợp với công ty Cổ phần Đầu tư VCN xác định chính xác cụ 

thể quy trình sản xuất, quy mô thông qua Báo cáo dự án đầu tư của các doanh nghiệp 

đầu tư vào KCN, từ đó xác định khoảng cách vệ sinh từ nhà máy đến nhà ở và công 

trình công cộng theo quy định tại Phụ Lục 6 - QCXDVN 01:2008/BXD. Khoảng cách 

ly càng lớn tiến hành bố trí vào sâu bên trong CCN. Khoảng cách từ lô đất CCN gần 

ranh giới đến KDC gần nhất khoảng 40m, do vậy cần bố trí các ngành nghề ít ô nhiễm 

có khoảng cách ly 50m hoặc thấp hơn tại khu vực này. 

 Trách nhiệm của Ban Quản lý cụm công nghiệp: 

- Bố trí nhân viên điều tiết, phân luồng giao thông tại cổng ra vào của cụm công 

nghiệp; 

- Cung cấp các tiêu chuẩn môi trường liên quan đến khí thải tại nguồn, không 

khí xung quanh áp dụng đối với dự án cho các nhà máy thành viên trong khu mở rộng 

cụm công nghiệp ngay từ khi bắt đầu thực hiện các dự án; 
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- Cung cấp và phổ biến các quy định về chương trình quản lý và giám sát môi 

trường của CCN cũng như cung cấp và hướng dẫn các nhà máy thành viên trong quản 

lý và xử lý chất thải; 

- Kiểm tra việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải, tiếng ồn, 

rung của các nhà máy thành viên trong cụm công nghiệp; 

- Ban quản lý cụm công nghiệp cam kết môi trường không khí xung quanh đạt 

QCVN 05:2023/BTNMT; các khí thải công nghiệp đạt QCVN 19:2009/BTNMT; tiếng 

ồn đạt QCVN 26:2010/BTNMT. 

 Trách nhiệm của các nhà máy thành viên 

- Thực hiện các thủ tục môi trường theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường như lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Kế hoạch bảo vệ 

môi trường, đăng ký chủ nguồn thải, đăng ký xác nhận hoàn thành các công trình bảo 

vệ môi trường, báo cáo giám sát môi trường,… 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải và tiếng ồn như trong 

báo cáo ĐTM hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt bởi cơ quan chức 

năng có thẩm quyền về môi trường; 

- Tuân thủ tỷ lệ diện tích cây xanh trong từng nhà máy thành viên theo các quy 

định hiện hành; 

- Các nhà máy thành viên cam kết khí thải đạt QCVN 05:2023/BTNMT, các 

khí thải công nghiệp đạt QCVN 19:2009/BTNMT, QCVN 20:2009/BTNMT; mức ồn 

tối đa nằm trong ngưỡng cho phép của 26:2010/BTNMT; Môi trường lao động đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh an toàn lao động theo đúng Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 

10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc “Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 

05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động”. 

3.3.2.2. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước   

1) Phương án thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh ở giai đoạn 1 và 

giai đoạn 2 dọc các tuyến đường số 3, đường số 3A và đường số 3B. Khu vực mở rộng 

chủ yếu là đất cây xanh cách ly bao quanh cụm công nghiệp Diên Phú – VCN. Khu 

vực này nước mưa sẽ tự thấm và chảy tràn ra mương thoát nước xung quanh. Riêng ô 

số 18 sẽ thoát nước ra hố ga đã được bố trí trên tuyến đường số 3A. 

2) Phương án thoát nước thải 

Hệ thống thoát nước thải cho khu quy hoạch là hệ thống thoát nước riêng biệt 

với thoát nước mưa.  

 Nước thải sinh hoạt từ các văn phòng, nhà điều hành và nước thải sản xuất từ 

các nhà máy, xí nghiệp phải được xử lý sơ bộ tại công trình mới được thoát ra cống 

bên ngoài để dẫn về trạm xử lý chung của Cụm công nghiệp Diên Phú để xử lý đạt tiêu 

chuẩn cho phép trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Khi đấu nối nước thải sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp vào mạng lưới thu 

gom nước thải chung của cụm công nghiệp thì phải có ống xả riêng và có giếng kiểm 

tra đặt ngoài phạm vi nhà máy để thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát. 
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Hình 4.2. Sơ đồ quản lý nước mưa và nước thải tại CCN Diên Phú. 

- Quy trình công nghệ xử lý nước thải của Trạm xử lý nước thải Cụm công 

nghiệp:  

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT- cột B của các doanh nghiệp 

theo ống thu gom nước thải chảy vào bể thu gom (trước khi vào bể thu gom nước thải 

phải qua song chắn rác thô để loại bỏ rác có kích thước lớn). Sau đó nước thải được 

qua song chắn rác tinh để loại bỏ các chất có kích thước nhỏ hơn trước khi đổ vào bể 

điều hòa. Bể điều hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất trong nước 

thải. Từ đây nước thải được bơm vào bể keo tụ, phèn nhôm được châm vào giúp cho 

quá trình keo tụ xảy ra. Tiếp đến nước thải được chảy vào bể tạo bông (polymer được 

cho vào). Nước thải chạy tiếp qua bể tuyển nổi, vào bể Aerotank tham gia quá trình xử 

lý bằng vi sinh vật hiếu khí. Sau đó vào bể lắng, bùn được lắng xuống đáy, nước sạch 

chảy tràn qua máng thu đi vào bể khử trùng và được chứa ở hồ sinh học trước khi thải 

ra môi trường.  

(3) Phương án thoát lũ 

- Phối hợp với các địa phương và đơn vị có liên quan xử lý hành vi lấn chiếm 

hành lang bảo vệ kênh tiêu liên xã Diên Sơn – Diên Điền – Diên Phú (đoạn đi qua 

CCN) làm giảm khả năng tiêu thoát nước.  

- Chỉ đạo các doanh nghiệp (thuộc CCN mở rộng) đầu tư xây dựng tuyến kênh 

tiêu bao quanh CCN, đấu nối với kênh thoát lũ chính để tăng khả năng tiêu thoát nước, 

chống ngập úng các khu dân cư xung quanh CCN trong mùa lũ. 

- Phối hợp với địa phương, CCN thực hiện đầu tư kinh phí nạo vét tuyến kênh 

tiêu Bàu Máng tiêu thoát nước lũ cho khu vực Diên Điền với tổng chiều dài 2,21 km. 

3.3.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

Ban quản lý cụm công nghiệp yêu cầu các cơ sở, nhà máy thành viên phân loại 

chất thải rắn tại chỗ:  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Mở rộng Cụm công nghiệp Diên Phú – 

VCN (Giai đoạn 2 – Phần mở rộng)” 

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư VCN                                                                           40 

+ CTR thông thường (kim loại, giấy, bao bì, thủy tinh, thức ăn thừa,…): được 

thu gom bằng các thùng rác có nắp đậy, lưu chứa riêng biệt với chất thải nguy hại và 

tự thỏa thuận với các đơn vị chức năng để xử lý .  

+ Chất thải nguy hại công nghiệp của các nhà máy: được các nhà máy thu gom 

vào các thùng chứa quy định có dán nhãn. Các thùng chứa chất thải nguy hại do các 

nhà máy thành viên tự trang bị và đặt tại các nơi thích hợp trong nhà máy. Chủ cơ sở 

tự liên hệ với đơn vị có chức năng của địa phương để đến vận chuyển đi xử lý theo 

đúng quy định. 

- Chất thải nguy hại của khu mở rộng CCN (bóng đèn hỏng từ hệ thống điện hạ 

tầng kỹ thuật, giẻ lau khi sửa chữa các máy móc thiết bị,...): Các nhà máy thành viên 

trong khu mở rộng cụm công nghiệp chịu trách nhiệm thu gom và ký kết hợp đồng với 

đơn vị chức năng để vận chuyển đi xử lý.  

- Khu vực, phương phương tiện lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy 

hại cần tuân thủ quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BXD và Thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT 
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CHƯƠNG 4 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Chương trình quản lý môi trường của dự án 

Để việc quản lý môi trường thực hiện có hiệu quả và kịp thời, kế hoạch quản lý 

môi trường phải đảm bảo các yếu tố sau: 

+ Kết hợp các biện pháp giảm thiểu các nguồn phát sinh chất gây ô nhiễm, tái 

sử dụng các thành phần chất thải, tiết kiệm năng lượng, nước,… nhằm góp phần gia 

tăng hiệu quả trong kiểm soát ô nhiễm cũng như bảo vệ môi trường. 

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

+ Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đánh giá tác 

động môi trường đã được phê duyệt và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường; 

+ Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân 

viên làm việc tại cụm công nghiệp; 

+ Thực hiện chế độ báo cáo môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường; 

+ Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra bảo vệ môi trường; 

+ Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các công trình xử lý chất thải (hệ thống thoát 

nước mưa, thoát nước thải, hệ thống xử lý nước thải tập trung), các công trình và thiết 

bị phòng chống cháy nổ. 

4.2. Chương trình giám sát môi trường 

Công ty Cổ phần đầu tư VCN thực hiện chương trình giám sát chất lượng môi 

trường trong giai đoạn xây dựng dự án. Nội dung cụ thể như sau: 

Giám sát chất lượng không khí xung quanh 

- Số lượng mẫu: 02 mẫu 

- Vị trí giám sát: tùy theo tiến trình thực hiện dự án: 

+ 01 điểm tại cuối đường số 3A (gần Công ty cổ phần kinh doanh Khí Miền 

Nam – Chi nhánh Nam Trung Bộ) 

+ 01 điểm tại Ngã giao đường số 3B và đường số 3 (trước Công ty TNHH Ánh 

Ngọc (AN- GAS)). 

Các chỉ tiêu giám sát: Ồn, SO2, NO2, HC, Bụi, điều kiện vi khí hậu (tốc độ gió, 

nhiệt độ, độ ẩm) 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần 

- Thiết bị thu mẫu và phương pháp phân tích: Phương pháp tiêu chuẩn. 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

không khí xung quanh. 
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Hình  4.1. Vị trí giám sát môi trường  
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UY BAN NHAN DAN 
TINH KHANH HOA 

S6: / f/-fJi;QD-lmND 

C<)NG HOA xA H<)I CHiJ NGHiA VI~T NAM 
D(}c l~p- Tt,f do- H~nh pln1c 

Khanh Hoa, ngay rJ_~ thang !J~1am 2018 

QUYET BJNH CHU TRU'ONG DAU TU' 

Can c{r Lwjt T6 chU:c chinh quytn tlja phuong s6 77/2015/QHI3 ngay I9 
th!mg 06 nam 20I5; 

Can cU: Lw}-t IJdu tu s6 67/20I4/QHI3 ngay 26 thang 11 nam 20I4; 

Can cu N ght tltnh II8/2 0 I5/NIJ-CP ngay I2 thang II nam 2 0 I5 cua 
Chinh phu V/v Quy tljnh chi tiit va huang ddn thi hanh m9t s6 tlitu cua Lu(jt 
IJdu tu; 

Can cU: Thong tu s6 16/20I5/TT- BKHIJT ngay 18 thangiJ nam 20I5 cua 
B9 Ki hogch va IJdu tu Vlv quy tljnh bidu mdu th~ec hi?n thu t1;tc tldu tu va baa 
clio hogt tl9ng tldu tu: tc;li Vi?t Nam,· 

Can cU: Van bcm tlt nghf thvc hi?n dv an adu tu, Dt xutit dv an adu tu cua 
Cong ty c6 phdn IJdu tu VCfil k.Y ngay 05/3/2018 va h4 SO' dv an kem thea; Van 
ban s6 456/CV-PTDA ngay 09/512018 cua Cong ty c6 phdn Ddu tu VCN vt xac 
nh(jn va cam kit tiin 119 adu tu d~c an Ma r9ng C1;tm cong nghi?p Dien Phu­
VCN (giai aogn 2); 

Xet t/J nghj ctia Sa Ki hogch va Ddu t~ tc;ti Van ban sb 1472 ISKHDT'­
KTN ngay I5 1512018 vt baa cao thdm afnh chit truong adu tu d1;t' an ma r(mg 
C1;tm cong nghi?p Dien Phu- VCN (giai tlogn 2), 

QUYETBJNH: 

Ch~p thu~ nha d~u tu: CONG TY CO PHAN DAU TU VCN 

Gi~y chung nh?n dang ky doanh s6 4200644489 do Phong Bang ky kinh 
doanh S& K~ ho~ch va d~u tu tinh Khanh Hoa c~p l~n d~u ngay 05/5/2006, c~p 
thay a6i l~n thu 1 o ngay 21/12/2017. 

Bia chi tn; sa chinh: Toa nha VCN Buang A1, KBT V1nh Bi~1n Trung, 
thanh ph6 Nha Trang, tinh Khanh Hoa, Vi~t Nam. 

Nguai d~i di~n theo phap lu~t cua cong ty: Ong Nguy@n Khanh Toan, 
sinh ngay 12/12/1953, CMT s6 036053000282, ngay c~p: 22/09/2015, nai c~p: 
Cl;lc C:anh sat B~QL cu tn1 va DLQG v~ dan cu, Qu6c tich: Vi~t Nam; Chuc 
Vl): T~r;tg Giam doc; Bi~n tho~i: 0258 6254125; Email: info@vcn.vn. 
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Dia chi thuong tn'i: Nha B46 KDT m6i Trung Hoa Nhan Chinh, phuong 
Nhan Chinh, Quan Thanh Xuan, TP Ha N()i; Ch6 a hi~n t~i: S6 1 V l Khu do thi 
VCN Phu6c Hai, phu0ng Phu6c Hai, thanh ph6 Nha Trang, tinh Khanh Hoa. 

Thvc hi~n dv an dfiu tu v6i cac n9i dung sau: 

Di~u 1. Nqi dung d\f an dfru tu 
1. Ten du an: MO RONG CUM CONG NGHIEP DIEN PHU - VCN . . . . 

(giai do~n 2) 
2. Mvc tieu dfiu tu: 
- Dfiu tu xay dl)'llg h~ tfing C\lffi cong nghi~p theo quy ho~ch dS khai thac 

kinh doanh. 
- Dap ling nhu cfiu phat triSn san xu~t cua cac doanh nghi~p vl:ra va nho 

cua aia phuang, h~n chs tinh tr~g gay o nhiSm moi tru0ng. 
- La Cvm cong nghi~p t~p trung hoan chinh v6i cac nganh nghS cong 

nghi~p s~ch, it gay o nhiSm moi tnxcmg. 
- Dfiu tu xay dl)'llg m9t cvm cong nghi~p dap ling cac diSu ki~n vS h~ t~ng 

ky thu~t, dam bao cac tieu chu~n nh~m thoa man t6t nh~t yeu cfiu cua cac nha 
dfiu tu. 

3. Quy mo dfiu tu: 
- B6i thu0ng, h6 trq va tai djnh cu dS giai ph6ng m~t b~ng; 
- Dfiu tu xay dl)'llg cac h~ng mvc: san nSn, giao thong, thoat nu&c mua, 

c~p nu&c, thoat nu&c thai, c~p di~n & chiSu sang, thong tin lien l~c, cay xanh; 

-San ph~m, dich V\1 cung c~p: Cac lo d~t nha xuang san xu~t v&i h~ th6ng 
h~ tfing kY thu~t d&ng b9 theo quy ho~ch duqc duy~t. 

4. Dia diSm thvc hi~n dv an: huy~n Dien Khanh, tinh Khanh Hoa 

5. Di~n tich m~t d~t su dvng: khoang 99.000m2 (ranh giai vt tri theo ban 
ve ilinh kem) 

6; T6r;g v6n d~u tu cua dv an~ 100.74 1.000.000 dflng (M(jt tram ry, bay 
tram b6n mot tri?u dong), trong il6 g6m: 

TT Noi dun(J" Di~n tich Do·n gia j Thanh tign 
. . 0 (m2) (ilfing) t (dBng) 

I I 
Chi phi xay d\ffig h~ tfing k:y 99.991 87992.080.000 

I thu~t 
880.000 ! 

i 
Chi phi giai ph6ng m~t b~ng ! 

I II 99.991 120.000 11.998.920.000 

III Chi phi dv phong (7,5%) 749.932.500 1 

TBng chi phi dfiu tu giai do~n 1 100.7 40.932.500 

Lam tron 100.741.000.000 

r 



- Ngu6n v6n d~u tu: . 

+ V 6n tv co cua Cong ty: 20% 

+ v&n vay tin dvng thuang l11<;J.i va v&n huy d<)ng khac: 80% 

7. Thai h<;J.n ho<;J.t d<)ng cua dv an: 50 (nam muGi) nam kS tu ngay dv an 
duqc UBND tinh Khanh Hoa ban hanh QuySt dinh chu truO'ng d~u tu. 

8. TiSn d9 thvc hi~n dv an: 24 thang kS tu ngay co quySt djnh chtl truong 
d~u tu, trong do: 

- Thai gian giai phong m~t bfulg: 09 thang (tit thang 05/2018 ain thang 
01/2019). 

- Tho'i gian khao sat dia hlnh, dia ch~t, ra pha born min, danh gia tac d<)ng 
moi truang: 06 thang, song song cung v&i GPMB (tit thang 11/2018 ain thang 
04/2019). . 

-Thai gian ThiSt kS CO' s&, thiSt kS tlli cong, c~p phep xay dvng: 05 thang, 
song song cung v&i GPMB (t£t thang 12/2 018 ain thang 0412 019). 

- Thai gian l~p thu D;rc thue d~t: 01 thang (thang 0212019 kit thuc giai 
ph6ng m{j.t bitng). 

- Thai gian thi cong xay dvng h<;J. t~ng ky thu~t: 12 thang (tit thang 
05/2019 ain thang 04/2020). 

-Ban giao m?t bfulg cho cac dan vi thue d~t tru&c thang 05/2020. 

Di~u 2. Cac.u:u dai, hfi trg dftu trr 
- Dv an thu9c tnrong hqp duqc huong uu dai vS thuS thu nh~p doanh 

nghi~p; Du dai v@ mi@n, giam tiSn thue d§t, tiSn su d1,mg d~t, thuS su dvng d~t 
theo quy dinh phap lu~t vS thuS hi~n h?mh kS tu ngay ban h?mh QuySt dinh chu 
truang d~u tu. · 

- Trong qua trinh hinh thanh va ho<;J.t d<)ng dv an, nha d~u tu co trach 
nhi~m lien h~ ·eve ThuS Khanh Hoa dS xac dinh n9i dung uu dai C\l thS cua 
an theo quy dinh phap lu~t hi~n hanh. 

Di~u 3. Cac quy djnh o6i v&i nha dftu trr thl}:'C hi~n d\}' an 
- Thvc hi~n theo BiSu 27 Nghi dinh 118/2015/NB-CP ngay 12/11/20 

cua Chinh phu quy dinh chi tiSt va huong dilil thi hanh m9t s6 diSu cua Lu~t B 
tu nam 2014 vs vi~c kY quy bao dam thvc hi~n dv an. 

- Thvc hi~n dv an theo dung cam kSt t<;J.i t<;J.i Van ban s6 456/CV -PTE.~.~ 
ngay 09/5/2018. NSu nha d~u tu vi ph<;J.m tiSn d9 thvc hi~n dg an 6 b~t kY giai 
do<;J.n nao so v&i tiSn d9 da quy dinh neu tren rna khong co ly do chinh dang thi 
Cf! quan nha nu6'c co thfim quySn X~ ly theo quy di~ phap lu~t (kS ca vi~c t~u 
hoi Dv an). Toan b9 chi phi Chu dau tu da bo ra dau tu Nha nu6'c khong boi 
hoan. 

- Dv an d~u tu ch~m dut ho<;J.t d()ng trong cac truong hqp quy dinh t<;J.i 
Khoan 1 BiSu 48 Lu~t d~u tu s6 67/2014/QH13 ngay 26/1112014. 
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- Ph6i hQ'P dtc ca quan lien quan dS thgc hi~n thu tvc chuySn d6i m\lC 
dich su dvng d~t Ilia sang d~t phi n6ng nghi~p theo quy dinh. · 

- Trong qua trinh l?p dv an dS nghi chu dfiu tu ph6i hQp v6i dia phuang ra 
soat, xac dinh C\l thS plwm vi di~n tich do kenh dam nhi~m phvc V\l tu6i tieu dS 
c6 giai phap thiSt k6 dan nu&c vS cac khu tu6i Ian c?n phvc V\l nhu cku tu6i tieu 
cho phu hqp, dam bao kh6ng gay anh huang d6n vi~c san xu~t cua nguo'i dan. 

- ThiSt kS b6 trf cac h?ng mvc c6ng trinh phu hQp, dam bao yeu cfiu tieu 
thoat nu6c cho di~n tich d~t nong nghi~p con va dam bao thoat lu cho cac khu 
dan cu cua cac xa Dien San, Dien BiSn, Dien Phu. 

- Trong qua trinh thvc hi~n thu tvc dfiu tu D\r an So· C6ng Thuong, Trung 
tam khuySn c6ng va xuc tiSn thuong ITI?i (tlcm vi quan ly qtm c6ng nghi?p Dien 
Phu) va Cong ty c6 phfin Dfiu tu VCN tham muu UBND tinh ban hanh quy chS 
ph6i hqp thvc hi~n quan ly cvm c6ng nghi~p. 

- Thvc hi~n cac thu tl,lc vS d~t dai, m6i truong, phong chay chua chay, xay 
dvng, giao thong lien quan d6n dl,I an theo dung quy dinh hi~n hanh. 

Di~u 4. QuySt dinh chu truong dfiu tu c6 hi~u lvc kS ill ngay ky. 
Di~u 5. QuySt dinh nay duqc l?p thanh 03 (ba) ban g6c. Nha dfiu tu duqc 

c~p 01 bfm. M9t ban gui SO' K6 ho?ch va Dfiu tu va m<)t ban duqc luu t?i UBND 
tinh Khanh Hoa./. 
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KHOI LUONG DAO DAP TONG
COT 3 COT 4 COT 5 COT 6 COT 7 COT 8 COT 9 COT 10 COT 11 COT 12 COT 13 COT 14 COT 15 COT 16 COT 17 COT 18 COT 19 COT 20 COT 21 COT 22 COT 23 COT 24 COT 25 COT 26 COT 27 COT 28 COT 29 COT 30 COT 31 COT 32 COT 33 COT 34 COT 35 Tổng

DT DAO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 1.92 0.00 0.00 13.20 61.94 77.62
DT DAP 818.29 2565.76 2931.36 2821.86 2392.95 1193.36 1077.65 987.65 1044.63 1571.20 982.09 527.72 527.40 527.12 526.81 526.51 635.74 912.79 943.96 1409.38 1369.65 1023.95 665.78 414.62 631.71 569.19 404.05 380.06 383.23 48.77 45.03 236.27 168.27 31264.81
KL DAO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.17 0.00 0.00 0.99 7.16 8.37
KL DAP 1699.24 6206.27 7302.59 7181.26 6035.16 3042.68 2888.77 2572.27 2652.35 4103.46 2489.51 1205.07 1196.64 1189.68 1198.42 1221.03 1398.83 2057.71 2048.94 3145.10 3046.41 2227.02 1427.35 815.38 1264.19 1201.34 971.11 845.83 677.98 51.09 45.82 218.11 119.60 73746.21

Ký hiÖu: 

Chªnh cao Cao ®é san nÒn

Cao ®é tù nhiªn

Ranh thiết kế

SAN NỀN CHI TIẾT

CHỦ ĐẦU TƯ

5

4

3

2

1

NỘI DUNGNGÀY NỘPSTT

HẠNG MỤC

TÊN BẢN VẼ

TỶ LỆ: KÝ HIỆU BẢN VẼ

GIAI ĐOẠN:

SAN NỀN

TKCS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN

TÊN DỰ ÁN

ĐỊA CHỈ :  TẦNG 15, TOÀ NHÀ VCN - TOWER

SỐ 02 - ĐƯỜNG TỐ HỮU, KHU ĐÔ THỊ VCN - PHƯỚC HẢI,

PHƯỜNG PHƯỚC HẢI, TP NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA

TEL: 0258 223 9999 (503)          FAX: 0258 625 4025

ĐẶNG THANH QUANG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VCN

KIỂM TRA

THIẾT KẾ, VẼ

V C N

TÊN CÔNG TRÌNH

V C N

P. GIÁM ĐỐC

ĐỊA CHỈ :  TẦNG 16, TOÀ NHÀ VCN - TOWER

SỐ 02 - TỐ HỮU, KHU ĐÔ THỊ VCN - PHƯỚC HẢI,

PHƯỜNG PHƯỚC HẢI, TP NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA

TEL: 0258 223 9999            FAX: 0258 625 4025

CHỦ NHIỆM CÔNG TRÌNH

ĐẶNG THANH QUANG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TRƯƠNG NGỌC Ý

ĐỊA CHỈ :  CỤM CÔNG NGHIỆP DIÊN PHÚ - XÃ DIÊN PHÚ,

HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA
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M14
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G 
SỐ

 3

ÑI XAÕ DIEÂN ÑIEÀN

ÑI QL1A

ÑI XAÕ DIEÂN ÑIEÀN

ĐƯỜNG 3B

ĐƯỜNG 3A

CCN DIÊN PHÚ HIỆN HỮU 

NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HIỆN HỮU

Kè kỹ thuật

1
1

Đ
ườ

ng
 S

ố 
3

Đường Số 3A

Đường Số 3B

ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC HIỆN HỮU DN100

i = 0,02i = 0,02 i = 0,02i = 0,02C
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Cống thoát nước mưa

Cống nước thải

Ống cấp nước HDPE

caây xanh caùch lycaây xanh caùch ly

Ñöôøng daây 22kV
Laép chieáu saùng ñi chung coät

MK1,4x1,8

8,4m

CÑ-2.8

ÑT-3.8

SÑ-24kV

LT-14

ÑÖÔØNG DAÂY
CHIEÁU SAÙNG

ÑC-ABC-2

Hố ga nước mưa

Hố ga nước thải

(không trùng vị trí có cột điện)

MAËT CAÉT 1-1

THUYẾT MINH CHUNG:

- HỆ THỐNG CẤP NƯỚC ĐƯỢC THIẾT KẾ THEO MẠNG CỤT.
- NGUỒN NƯỚC CẤP: ĐẤU NỐI TRỰC TIẾP VÀO ĐƯỜNG ỐNG

DN100 HIỆN HỮU TRÊN ĐƯỜNG SỐ 3A.
- NƯỚC SINH HOẠT, SẢN XUẤT, CHỮA CHÁY ĐƯỢC CẤP CHUNG

TRÊN MỘT ĐƯỜNG ỐNG.
- ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC SỬ DỤNG LOẠI ỐNG HDPE DN100 PN10.

ĐỘ SÂU CHÔN ỐNG LÀ 0.5M TÍNH TỪ MẶT ĐẤT ĐẾN ĐỈNH CỐNG.

CHỦ ĐẦU TƯ

5

4

3

2

1

NỘI DUNGNGÀY NỘPSTT

HẠNG MỤC

TÊN BẢN VẼ

TỶ LỆ: KÝ HIỆU BẢN VẼ

GIAI ĐOẠN:

CẤP THOÁT NƯỚC

BVTC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN

CỤM CÔNG NGHIỆP DIÊN PHÚ -VCN
TÊN DỰ ÁN

ĐỊA CHỈ :  TẦNG 15, TOÀ NHÀ VCN - TOWER
SỐ 02 - ĐƯỜNG TỐ HỮU, KHU ĐÔ THỊ VCN - PHƯỚC HẢI,
PHƯỜNG PHƯỚC HẢI, TP NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA
TEL: 0258 223 9999 (503)          FAX: 0258 625 4025

ĐẶNG THANH QUANG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VCN

KIỂM TRA

THIẾT KẾ, VẼ

VCN

TÊN CÔNG TRÌNH

HẠ TẦNG KỸ THUẬT

VCN

P. GIÁM ĐỐC

ĐỊA CHỈ :  TẦNG 16, TOÀ NHÀ VCN - TOWER
SỐ 02 - TỐ HỮU, KHU ĐÔ THỊ VCN - PHƯỚC HẢI,
PHƯỜNG PHƯỚC HẢI, TP NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA
TEL: 0258 223 9999            FAX: 0258 625 4025

CHỦ NHIỆM CÔNG TRÌNH

ĐẶNG THANH QUANG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TRƯƠNG NGỌC Ý

TRƯƠNG NGỌC Ý

TRƯƠNG NGỌC Ý

GIAI ĐOẠN 2 MỞ RỘNG

ĐỊA CHỈ :  CỤM CÔNG NGHIỆP DIÊN PHÚ - XÃ DIÊN PHÚ,
HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA

MẶT BẰNG CẤP NƯỚC

DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP DIÊN PHÚ - VCN (GIAI ĐOẠN 2 MỞ RỘNG)

KYÙ HIEÄU
ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC HIỆN TRẠNG

ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC THIẾT KẾ

TRỤ CỨU HỎA

ĐƯỜNG KÍNH(MM)-CHIỀU DÀI(M)

VAN KHÓA

mÆt c¾t ngang èng
TL: 1/20

RANH GIỚI GIAI ĐOẠN 2 MỞ RỘNG

MẶT BẰNG CẤP NƯỚC

1/1500

CTN-01

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
cao ®é hoµn thiÖn

AutoCAD SHX Text
èng hdpe-pn10

AutoCAD SHX Text
®¾p c¸t ®Çm chÆt k=0.9

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI D300 HIỆN HỮU

- Hệ thống thoát nước thải là hệ thống thoát nước riêng

biệt với thoát nước mưa.

- Xây dựng mới tuyến ống thu gom nước thải dọc theo

đường giao thông số 3A để thu gom nước thải từ các nhà máy,

xí nghiệp thải ra; đấu nối tuyến ống này với tuyến ống thoát

nước thải hiện có trên đường số 3A để  dẫn về trạm xử lý tập

trung của cụm công nghiệp.

- Nước thải sinh hoạt từ các văn phòng, nhà điều hành và

nước thải sản xuất từ các nhà máy, xí nghiệp phải được xử lý

sơ bộ tại công trình mới được thoát ra cống bên ngoài để dẫn

về trạm xử lý chung của Cụm công nghiệp Diên Phú để xử lý

đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.
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Cống thoát nước mưa

Cống nước thải

Ống cấp nước HDPE
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